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KẾT QUẢ SẢN XUẤT VÀ CHUYỂN DỊCH

CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP NĂM 2007
Năm 2007, ngành Nông nghiệp thành phố thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện tiếp tục đương đầu với dịch bệnh gia súc, gia cầm, dịch hại trên cây trồng bùng phát tại các tỉnh và biến động giá cả các loại nông sản, vật tư nông nghiệp. Tuy vậy, được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo thành phố, sự phối hợp và hỗ trợ của các Sở ngành, quận huyện; nỗ lực của bà con nông dân và các tổ chức kinh tế, Sở Nông nghiệp và PTNT đã triển khai có hiệu quả nhiều biện pháp để hạn chế nguy cơ gây bất lợi nên sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trong năm đạt một số thành tựu tích cực.
I. TÌNH HÌNH CHUNG:

1. Về thời tiết, khí tượng thủy văn:

Trong năm đã có 45 trận mưa lớn gây ngập (mưa trên 40 mm), cao nhất trong vòng 4 năm qua, trong đó có 30/45 trận mưa lớn xảy ra cùng lúc với triều cường. Năm 2007 có đỉnh triều cao nhất trong vòng 48 năm qua (trên dưới 1,5 m) trong khi hệ thống bờ bao, đê bao chưa được kiên cố hóa nên tình hình ngập nước trong các tháng cuối năm diễn ra trên diện rộng gây ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.
2. Về dịch bệnh hại cây trồng, vật nuôi:

-  Dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng, PRRS diễn ra ở nhiều tỉnh trong cả nước. Thành phố đã chủ động triển khai công tác phòng chống, phối hợp kiểm soát từ xa trong công tác kiểm dịch, vận chuyển, kiểm soát giết mổ nên trong năm không xảy ra dịch bệnh (trừ một số hộ tạm cư chăn nuôi heo ở huyện Bình Chánh, quận Bình Tân đã xử lý trong tháng 1/2007).

-  Trong năm 2007, đã kiểm tra, phát hiện trên lúa có 2150 ha nhiễm rầy nâu, 1.440 ha nhiễm bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá (bằng 25% so năm 2006), đã tổ chức phòng trị kịp thời, thiệt hại không đáng kể.
3. Về thị trường, giá cả:

Trong năm, giá xăng dầu, một chi phí trung gian quan trọng tăng trên 20% đã ảnh hưởng đến tăng giá các sản phẩm hàng hóa vật tư, phân bón và sản phẩm nông nghiệp cũng biến động tăng theo. Tháng 12/2007:
-  Giá nguyên liệu đầu vào: Giá phân urê 5.900 - 6.200 đồng/kg, DAP 9.000 - 10.000 đồng/kg (cao hơn cùng kỳ 2006: 65 - 85%)., thuốc trừ sâu Bassa: 17.800 đồng/chai, giá thức ăn chăn nuôi: tăng từ 30 – 50%, ...
-  Giá một số sản phẩm nông nghiệp: Lúa: 4.000 - 4.200 đồng/kg, heo hơi: 34.500 - 36.000 đồng/kg, gà công nghiệp: 30.500 đồng/kg, trứng gia cầm 1.200 - 1.300 đồng/trứng, sữa bò tươi: 7.500-8.000 đồng/kg, ...

4. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp:

4.1. Về tăng trưởng:

Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp năm 2007 ước đạt 6.863 tỉ đồng, tăng 6,5 % so năm 2006. Trong đó:

· Trồng trọt tăng 7,8%.

· Chăn nuôi tăng 15,1%.

· Lâm nghiệp tăng 2,5%.

· Thủy sản giảm 2,2%.

· Dịch vụ nông lâm ngư nghiệp tăng 11,3%. 

4.2. Về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp:

· Trồng trọt đạt 1.929 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng 28,1%.

· Chăn nuôi đạt 2.363 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng 34,4%.

· Lâm nghiệp đạt 92 tỉ đồng, chiếm 1,3%.

· Thủy sản đạt 1.696 tỉ đồng, chiếm 24,7%.

· Dịch vụ nông lâm ngư nghiệp đạt 784 tỉ đồng, chiếm 11,4%. 

4.3. Các chương trình phát triển trọng điểm của ngành:

· Chương trình giống cây, giống con chất lượng cao: đạt kế hoạch và tiến độ các dự án, sản lượng giống sản xuất tăng cao so cùng kỳ năm 2006.

· Chương trình bò sữa: tiếp tục tăng cả về số lượng và chất lượng, đàn bò sữa tăng 4,1%, sản lượng sữa tăng 10,8%. Diện tích trồng cỏ 2.226 ha, tăng 12,8%.

· Chương trình rau an toàn: Sản lượng rau tăng 6,8%, năng suất tăng 6,6%.
· Chương trình hoa - cây kiểng - cá cảnh: diện tích gieo trồng hoa, cây kiểng 1.200 ha, tăng 7,6%, cá cảnh: 45 triệu con, tăng 50%.

· Tôm sú: 7.700 tấn, giảm 10% so năm 2006.

· Chương trình cá sấu: 130.000 con, tăng 14,4%.

II. VỀ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH:

Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Thủy sản, Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố về công tác quản lý nhà nước, phòng chống dịch cây trồng, vật nuôi, vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý bảo vệ rừng, phòng chống thiên tai, lụt bão ... Ngay từ đầu năm 2007, Sở đã tập trung triển khai Quyết định 05/2007/QĐ-UBND về kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 và cụ thể hóa theo Quyết định số 78/QĐ-SNN-VP ngày 28/2/2007, đồng thời chỉ đạo triển khai các chủ trương mới của TW và thành phố. Kết quả thực hiện năm 2007 như sau:
1. Về thực hiện công tác phòng chống dịch hại cây trồng, vật nuôi:

1.1. Kết quả thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng
· Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố đã huy động lực lượng, thực hiện nhiều biện pháp, phối hợp với địa phương và đơn vị liên quan tăng cường giám sát đồng ruộng, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; theo dõi, chỉ đạo kịp thời nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do ảnh hưởng của rầy nâu, bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá hại lúa; hướng dẫn các địa phương và nông dân áp dụng các biện pháp triển khai phòng trừ rầy nâu và xử lý ruộng lúa nhiễm bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên lúa (diện tích nhiễm bệnh chỉ bằng 25% so 2006).

· Ủy ban nhân dân thành phố đã chấp thuận cho chỉ định thầu Công ty TNHH một thành viên Bảo vệ thực vật Sài Gòn cung cấp thuốc trừ rầy nâu cho công tác phòng chống dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa do tình hình phòng, chống dịch cấp bách và cho tiếp tục áp dụng cơ chế, chính sách phòng, chống rầy nâu và bệnh hại lúa theo Quyết định số 137/2006/QĐ-UBND và Quyết định số 162/2006/QĐ-UBND.
· Kết quả, trong năm 2007, dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa chỉ xảy ra ở mức độ nhẹ và gây hại không đáng kể cho lúa trên địa bàn thành phố (Diện tích nhiễma07 là 1.440 ha, năm 2006 là 5.666ha).

1.2. Về thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh trên vật nuôi
· Với tinh thần đồng bộ, quyết liệt phòng chống dịch bệnh, thành phố đã phối hợp hành động với các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm (H5N1), phòng chống dịch bệnh trên đàn lợn; tăng cường các biện pháp cấp bách kiểm soát vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia gia cầm, sản phẩm gia cầm, lở mồm long móng ở gia súc và tai xanh ở lợn; Triển khai các giải pháp đồng bộ, phù hợp với thực tế ở thành phố; tập trung giám sát chặt chẽ dịch bệnh từ cơ sở, hoàn thành việc tiêm phòng vắc xin cho đàn gia cầm, gia súc. Chuẩn bị các phương án, tình huống để chủ động hành xử nhanh, gọn, không để dịch bệnh xảy ra trên diện rộng.

· Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố đã phối hợp với các sở, ngành, các quận huyện và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, tổng tiêu độc, khử trùng thường xuyên, định kỳ tại các khu vực chăn nuôi, kết hợp các biện pháp nhằm nâng cao sức đề kháng cho gia súc, đồng thời phân công lực lượng trực 24/24, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển gia súc tại các Trạm Kiểm dịch động vật đầu mối giao thông, trên các tuyến Quốc lộ, Liên tỉnh lộ, các cửa ngõ đi vào thành phố và vùng giáp ranh các tỉnh để phát hiện, xử lý triệt để các trường hợp vận chuyển gia súc không rõ nguồn gốc, sản phẩm gia súc bệnh, đặc biệt lưu ý nguồn gia súc từ vùng dịch PRRS và các tỉnh miền Trung. Chi cục đã kiên quyết xử lý các trường hợp nhập đàn gia súc trái phép và các trường hợp kinh doanh sản phẩm động vật trái phép.

· Trong năm 2007, thành phố đã thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm, dịch bệnh lở mồm long móng trên gia súc; công tác phòng ngừa bệnh PRRS (hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp) và bệnh viêm não cầu trên heo; không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn thành phố.

2. Về thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

· Từ đầu năm 2007 đến nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ động nghiên cứu và xây dựng Chương trình quản lý chuỗi an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn thành phố giai đoạn 2007-2010 và tầm nhìn đến năm 2015. tập trung cho công tác kiểm tra thủy sản, rau quả.
· Tiếp tục triển khai Dự án thí điểm ứng dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) trên một số rau ăn quả tại xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi; triển khai mô hình thí điểm nuôi tôm tốt (GAP) tại xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, hỗ trợ việc xây dựng mô hình nuôi heo khép kín, an toàn tại hợp tác xã chăn nuôi heo an toàn Tiên Phong - Củ Chi ( 9 trang trại, tổng đàn 15 ngàn con, nái sinh sản: 2.500 con), đồng thời, chỉ đạo sản xuất rau an toàn với giá thành hạ, chất lượng và năng suất cao theo hướng 3 giảm (giống, phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật) và ứng dụng công nghệ sinh học, hạn chế thấp nhất các chỉ tiêu độc chất.

· Tổ chức giám sát dịch tễ đàn gia súc, thống kê đàn gia súc, nhất là gia súc đến tuổi xuất chuồng, phối hợp với Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, các cơ sở giết mổ đưa đàn gia súc vào giết mổ, nhằm đảm bảo nguồn thịt an toàn cho người tiêu dùng, bảo vệ thương hiệu của các cơ sở giết mổ và các trại chăn nuôi trên địa bàn thành phố. Kiểm soát chặt chẽ việc giết mổ và vệ sinh thú y, xử lý nghiêm các vi phạm.

· Phối hợp Sở Y tế và các Sở ngành, đơn vị tổ chức thực hiện Chỉ thị số 06/2007/CT-TTg ngày 28/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Thủy sản, Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai các biện pháp cấp bách bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ chức Tháng hành động kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm dịch thực vật, xông hơi khử trùng đối với các lô hàng nông sản có nguồn gốc thực vật xuất khẩu.
· Tổ chức kiểm tra, chứng nhận sản phẩm rau quả sản xuất trên địa bàn thành phố và kinh doanh tại 3 chợ đầu mối nông sản thực phẩm của thành phố đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Tổ chức kiểm soát tạp chất tôm nguyên liệu và kiểm tra kháng sinh trong nguyên liệu thủy sản tại chợ đầu mối Bình Điền.

· Thực hiện tốt công tác thanh tra chuyên ngành và Tháng hành động “Đảm bảo chất lượng vật tư nông nghiệp và vệ sinh an toàn nông sản thực phẩm” và Tháng “Vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2007.

3. Về thực hiện chương trình phát triển rừng và phòng chống cháy rừng

· Tăng cường công tác phòng chống cháy rừng, quản lý bảo vệ rừng, đặc biệt là rừng phòng hộ, đặc dụng; thành phố đã phối hợp với Công an thành phố, Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, Dân quân tự vệ và quần chúng nhân dân  tại địa phương tổ chức diễn tập phòng chống cháy rừng tại khu rừng phòng hộ Bến Dược - Củ Chi. Đã sử dụng nhiều phương tiện chữa cháy từ công cụ thủ công cua lực lượng tại chỗ đến phương tiện chữa cháy chuyên dùng của lực lượng chuyên nghiệp; có trên 600 người tham gia diễn tập.

· Trong năm 2007, do tình hình thời tiết nắng nóng và diễn biến phức tạp vào mùa khô đã xảy ra 10 vụ cháy rừng tạp, thảm thực vật với tổng diện tích 64,3 ha, tuy vậy, với tinh thần không chủ quan, thiếu cảnh giác trước nguy cơ cháy rừng, Sở đã phối hợp đồng bộ với các lực lượng chữa cháy để nhanh chóng dập tắt đám cháy; đáng chú ý là vụ cháy tại bãi rác Phước Hiệp - Củ Chi, Sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã huy động gần 20 xe cữa cháy và hàng trăm cán bộ chiến sỹ tham gia chữa cháy và ứng cứu kịp thời, không để cháy lan sang khu vực khác; ngoài ra còn phối hợp với các Trung tâm cảnh sát phòng cháy chữa cháy khu vực có rừng  thực hiện 27 cuộc kiểm tra và hướng dẫn các đơn vị chủ rừng khắc phục các thiếu xót về an toàn phòng cháy chữa cháy; hướng dẫn các quận huyện, phường xã nơi có rừng và các đơn vị chủ rừng lập hồ sơ, phương án phòng cháy chữa cháy rừng và tổ chức diễn tập phương án chữa cháy rừng. Phối hợp với các cơ quan báo, đài của Trung ương và thành phố tăng cường công tác tuyên truyền về an toàn phòng cháy chữa cháy rừng.
· Hoàn thành cơ bản công tác điều tra, quy hoạch lại 3 loại rừng theo Chỉ thị 38/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức tốt Lễ trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại khu di tích Dân công hỏa tuyến thuộc xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Tỷ lệ che phủ cây xanh trên địa bàn thành phố đạt 37,8%, tăng 0,3% so năm 2006.

· Đã thực hiện hoàn chỉnh dự thảo Quy chế quản lý Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ để trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét ban hành.

· Chi cục Kiểm lâm đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển, mua bán trái phép lâm sản và động vật hoang dã; đã phát hiện, lập 283 biên bản vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và động vật hoang dã; đã xử lý hành chính 248 vụ, chuyển khởi tố hình sự 04 vụ (02 vụ mua cất giữ gỗ, 02 vụ cất giữ động vật hoang dã). Các tổ chức kinh tế đã phát triển mạnh các loại sản phẩm chế biến từ cá sấu phục vụ cho tiêu dùng nội địa và xuất khẩu; quản lý đàn cá sấu (kể cả cá sấu giống và thương phẩm) theo đúng quy trình, quy phạm và tiêu chuẩn CITES.

4. Kết quả thực hiện công tác phòng chống lụt bão.

Với vai trò là thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương về công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2007, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn thành phố, cụ thể:

· Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão (Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố) đã phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan triển khai các phương án phòng, tránh bão có hiệu quả; tập trung chỉ đạo công tác phòng chống úng, hạn, kiểm tra xây dựng cơ bản các công trình thủy lợi và công trình phòng chống lụt bão, đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa lũ. 
Riêng đợt triều cường lịch sử, có đỉnh triều cao nhất trong vòng 48 năm qua (trên dưới 1,5 m) vào tháng 11/2007: Sở đã chủ động xác định vùng trọng yếu, chuẩn bị kinh phí và huy động tất cả lực lượng để xử lý sự cố, hạn chế thấp nhất thiệt hại; mạnh dạn đề xuất, thử nghiệm 2,1 km đê bao loại nhỏ theo thiết kế định hình kiến cố tại phường Hiệp Bình Phước, Hiệp Bình Chánh (Thủ Đức) và đã phát huy tác dụng trong đợt triều cường lịch sử tháng 11/2007.
· Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã xây dựng tốt mối quan hệ trong công tác kiểm soát, thống kê về số tàu, thuyền hoạt động nghề cá, các phương tiện thông tin liên lạc giữa tàu và đất liền được cập nhật liên tục và thường xuyên, bảo đảm việc nắm chắc tọa độ, tần số liên lạc của các tàu cá xa bờ đang hoạt động trên biển và các tàu chưa xuất bến, hướng dẫn chủ tàu cá, thuyền trưởng vào nơi trú ẩn an toàn khi có bão xảy ra. 

Phối hợp với các ngành, các cấp có liên quan làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tàu cá, đảm bảo an toàn cho ngư dân hoạt động trên biển; chủ động phối hợp với Bộ đội Biên phòng thành phố thực hiện công tác thường trực tìm kiếm cứu nạn thủy sản. Thống kê các đơn vị, cá nhân có nuôi trồng thủy sản dọc các sông, rạch lớn để tham mưu cho Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố khuyến cáo các địa phương có phương án ứng phó khi có sự cố bể bờ bao hoặc nước tràn bờ, tránh thất thoát vật nuôi. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước trong công tác đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản.
· Trong năm 2007, trên địa bàn thành phố thiệt hại về người và tài sản do lụt bão gây ra không đáng kể.

5. Chương  trình và chính sách chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp: 

Tập trung chỉ đạo, triển khai và thúc đẩy tiến độ thực hiện chương trình và chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn thành phố; triển khai chương trình chuyển dịch tại 13 xã phường; hướng dẫn bà con nông dân các thủ tục vay vốn sản xuất; hỗ trợ các địa phương lập kế hoạch, đăng ký danh mục các công trình đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ chuyển dịch. Đã tổ chức nghiên cứu, khảo sát, lập đề án chuyển dịch tại 23 xã khác tại huyện Củ Chi và huyện Bình Chánh; tiếp tục triển khai chương trình giống cây, giống con chất lượng cao; các chương trình phát triển rau an toàn, bò sữa, thủy sản, cá sấu, hoa - cây kiểng - cá cảnh …

6.  Tham mưu ban hành 4 chính sách lớn về nông nghiệp, nông thôn: 
Đã nghiên cứu và tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua 4 chính sách lớn về nông nghiệp, nông thôn: chính sách về miễn thu thủy lợi phí, miễn thu quỹ phòng chống lụt bão một số đối tượng trên địa bàn thành phố; chính sách về nâng mức ngân sách hỗ trợ đầu tư cho vệ sinh môi trường nông thôn; chính sách hỗ trợ về nguồn nhân lực cho các HTX nông nghiệp. 

7. Công tác Cải cách hành chánh

· Đã ban hành và triển khai thực hiện Chương trình Cải cách hành chánh của Sở đến 2010.

· Công khai thủ tục hành chính: tiếp tục công khai và cập nhật nội dung các quy trình có thay đổi và ban hành mới trên trang web của Sở thủ tục hành chính của các đơn vị 33 quy trình; tiếp tục công khai trên website Sở danh sách, địa chỉ và nội dung dịch vụ phục vụ nông nghiệp của các đơn vị.

· Công khai kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; kết quả thăm dò mức độ hài lòng của doanh nghiệp và công dân.

· Tình hình triển khai và kết quả ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000: Văn phòng Sở:  đang áp dụng  23 sản phẩm theo quy trình ISO;  Các đơn vị trực thuộc:  Đang triển khai cho 07 đơn vị trực thuộc ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000; Tại 08 đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc Sở còn lại có kế hoạch triển khai trong năm 2007.

III. KẾT QUẢ SẢN XUẤT VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP NĂM 2007:
Chương trình chuyển dịch bước đầu đã tạo được niềm tin cho người nông dân, thay đổi thói quen sản xuất bán ra thị trường sản phẩm mình có sang sản xuất theo nhu cầu của thị trường.

Hình thành 3 xu hướng: 

. Hợp tác liên kết trong sản xuất – kinh doanh - dịch vụ - tiêu thụ ( 8 hợp tác xã và 12 tổ hợp tác).

. Xu hướng chuyển dần từ sản xuất sang sản xuất gắn với dịch vụ nông nghiệp.

   . Xu hướng sản xuất nông sản phẩm an toàn, sản xuất theo quy trình. 

Do vậy, tuy gặp một số bất lợi thời tiết (mưa lớn, triều cường,…), dịch bệnh trên gia súc và cây trồng, nhưng ngành nông nghiệp đã dự báo, tăng cường các biện pháp kiểm tra phát hiện và xử lý kịp thời nên mức độ thiệt hại không cao; chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đúng hướng góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, đạt tốc độ tăng trưởng cao; nhất là giá trị sản xuất nông nghiệp theo gía thực tế đã đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch 5 năm, tạo tiền đề đẩy nhanh việc triển khai chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp các năm sau.
Một số sản phẩm của chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đã có bước phát triển mạnh và chiếm tỉ trọng đáng kể trong cơ cấu giá trị nông nghiệp thành phố. 

	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	2000
	2006
	2007

	1
	Diện tích Rau an toàn
	Ha
	82
	8,773
	8,785

	 
	Sản lượng
	Tấn
	1,533
	167,306
	178,686

	2
	Cây Hoa kiểng
	Ha
	665
	1,005
	1,200

	3
	Đồng cỏ chăn nuôi
	Ha
	169
	2173
	2,226

	 
	Sản lượng
	Tấn
	25,350
	250,000
	350,000

	4
	Tổng đàn Bò sữa
	Con
	25,089
	58,267
	60,645

	 
	Sữa Bò tươi
	Tấn
	45,828
	157,500
	175,000

	5
	Sản lượng tôm sú
	Tấn
	760
	8,566
	7.700

	6
	Cá cảnh
	Triệu con
	10
	30
	45


Nâng cao hiệu quả sản xuất thực tế bình quân trên 1 hecta diện tích. 

	Chỉ tiêu
	2000
	2005
	2006
	2007

	1. Không tính diện tích rừng, vườn tạp, đất đã chuyển mục đích sử dụng…

	DT ( ha)
	80.339
	59.135
	56.620
	54.982

	GTSX ( tỷ đồng)
	2.524
	3.825
	4.388
	6.862

	Gía trị/ha ( triệu đồng )
	31,42
	64,68
	77,50
	124,8

	2. Tổng quỹ đất nông – lâm – ngư – diêm nghiệp  (theo  sở TN –MT)

	DT ( ha)
	130.720
	123.517
	120,484
	116.930

	Gía trị/ha ( triệu đồng )
	19,31
	30,97
	36,42
	58,6


1. Kết quả sản xuất nông lâm ngư diêm nghiệp:

1.1. Trồng trọt: 
Cơ cấu cây trồng đang chuyển dịch đúng hướng: giảm diện tích lúa, tăng diện tích trồng hoa, rau an toàn, cây thức ăn chăn nuôi, cây công nghiệp hàng năm khác nên giá trị sản xuất của trồng trọt tăng đáng kể.

Năm 2007, diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 49.602 ha, giảm 6,3% (3.357 ha) so năm 2006. Tập trung chủ yếu trên địa bàn các huyện Củ Chi (25.266 ha), Bình Chánh (14.895 ha), Hóc Môn (4.787 ha) ...

· Rau: diện tích gieo trồng 9.247 ha, xấp xỉ năm 2006; diện tích đất canh tác được công nhận là vùng đủ điều kiện sản xuất rau an toàn đến nay đạt trên 2.000 ha. Sản lượng thu hoạch đạt 188.039 tấn, tăng 6,8% so 2006, năng suất bình quân 20,3 tấn/ha. 

Rau mầm: đang phát triển trên địa bàn các quận Bình Tân, huyện Bình Chánh, Hóc Môn với trên 40 hộ nông dân, cung cấp 200 - 300 kg/ngày. 


Măng Tây: một loại rau cao cấp, có giá trị kinh tế cao đã được Công ty TNHH Cẩm Hon du nhập từ Thái Lan, trồng thí điểm thành công ở huyện Củ Chi (4 ha tại các xã Phước Vĩnh An, Trung Lập Thượng, Trung Lập Hạ), đang phát triển thêm các mô hình mới. Trung tâm Khuyến nông đang xây dựng mô hình trình diễn, mở rộng thêm 4 ha.

· Đậu phộng: diện tích gieo trồng: 956 ha, tăng 46% so năm 2006, trong đó vụ Đông Xuân: 731 ha, vụ Hè Thu: 132 ha, vụ Mùa: 93 ha. Sản lượng thu hoạch đạt 2.705 tấn, năng suất bình quân: 2,83 tấn/ha.

· Bắp: diện tích gieo trồng 1.070 ha, giảm 105 ha so cùng kỳ, sản lượng đạt 3.745 tấn, đạt 92,3% so cùng kỳ.

· Lúa: diện tích đất trồng lúa ước đạt 17.600 ha, giảm 2.200 ha so năm 2006. Như vậy, sau hơn 1 năm thực hiện chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, diện tích đất trồng lúa đã giảm khoảng 6.200 ha so năm 2005. Diện tích gieo trồng cả năm 2007 đạt 32.807 ha, giảm 3.449 ha (9,5%) so năm 2006, sản lượng đạt 116.974 tấn, tăng 2% so năm 2006, năng suất bình quân 3,6 tấn/ha.

· Hoa kiểng: diện tích hoa kiểng đạt 1.200 ha, tăng 7,6% so năm 2006, trong đó: hoa mai: 280 ha (tăng 8,9%), đã cung cấp 280.000 chậu phục vụ nhu cầu của thành phố; hoa lan: 80 ha (tăng 27%), cung cấp trên 453.000 chậu và 1 triệu cành và các loại hoa nền, hoa kiểng khác.

· Cây thức ăn chăn nuôi: diện tích hiện có 2.226 ha, tăng 12,8% so năm 2006. Sản lượng thu hoạch ước đạt 350.000 tấn.
· Mía: diện tích mía hiện có 2.023 ha, đạt 87,6% so cùng kỳ.
1.2. Chăn nuôi:
Công tác phòng chống dịch bệnh trong năm thực hiện tốt tạo điều kiện chăn nuôi trên địa bàn thành phố phát triển ổn định; chất lượng con giống đã được cải thiện nâng cao, thể hiện vai trò trung tâm cung cấp con giống cho nhiều tỉnh thành trong cả nước, góp phần tăng sản lượng và chất lượng sản phẩm, xuất hiện nhiều loại hình mới phục vụ xuất khẩu và chăn nuôi khép kín như hợp tác xã Tiên Phong. Theo số liệu điều tra 1/8/2007 (Cục Thống kê thành phố):

· Heo: tổng đàn 367.895 con. Tập trung chủ yếu ở huyện Củ Chi (169.746 con), Bình Chánh (32.077 con), Hóc Môn (40.300 con) ... Sản lượng thịt hơi khoảng 46.000 tấn, tăng 24,6% so năm 2006.
· Trâu bò: tổng đàn 104.248 con, trong đó 4.807 con trâu và 99.441 con bò. sản lượng thịt hơi đạt 8.200 tấn, tăng 18,3% so 2006, trong đó trâu: 500 tấn, bò: 7.700 tấn. Bò sữa: 60.645 con, tăng 4,1% so 2006. Sản lượng sữa tươi ước đạt 175.000 tấn, tăng 10,8%.
· Cá sấu: Tổng đàn 130.000 con, tăng trên 14,4% so cùng kỳ; xuất khẩu được khoảng 1 triệu USD.
· Trăn: tổng đàn 24.400 con, xuất khẩu đạt 3 triệu USD.
· Gấu: tổng đàn 392 con, 98 hộ nuôi.
· Dê: tổng đàn 7.984 con.

· Cừu: tổng đàn 470 con.
1.3. Thủy sản:

Thực hiện chủ trương phát triển nghề nuôi tôm sú theo hướng bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái, nuôi tôm một vụ, mật độ thấp, sản lượng tôm giảm nhưng môi trường nuôi ổn định, cùng với việc nhiều dạng nuôi thủy sản nước ngọt đang phát triển mạnh như cá tra, cua, cá rô đồng, cá sặc rằng…đặc biệt là cá cảnh phát triển mạnh góp phần đa dạng loại hình thủy sản, kết quả cụ thể:
Tổng sản lượng thủy sản năm 2007 đạt 55.039 tấn, giảm 3% so năm 2006. Trong đó:
· Khai thác: sản lượng đạt 17.100 tấn, đạt 80% so cùng kỳ.

· Nuôi trồng: diện tích đạt 10.700 ha, sản lượng thu hoạch đạt 37.939 tấn, tăng 7,1% so cùng kỳ. Trong đó: sản lượng nuôi nước ngọt: 8.247 tấn, tăng 45%; nuôi nước lợ mặn: 29.692 tấn (tôm sú: 7.700 tấn, đạt 90% so năm 2006; nghêu sò: 18.000 tấn, tăng 5,9% …).

· Cá cảnh: sản lượng ước đạt 45 triệu con, tăng 15 triệu con so năm 2006. Trong năm đã xuất khẩu gần 3,8 triệu con cá cảnh, giá trị xuất khẩu đạt trên 1,6 triệu USD.

· Dịch vụ thủy sản: sản xuất cá giống trên 1 tỉ con, sản xuất tôm giống và thuần dưỡng 900 triệu tôm sú giống.

1.4. Lâm nghiệp: 

Tình hình quản lý, bảo vệ rừng trong năm ổn định, cùng với việc đẩy mạnh chương trình Hội thi “Môi trường xanh” tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố đã góp phần nâng tỷ lệ che phủ mảng xanh toàn thành phố đạt: 37,8%. Diện tích rừng trên địa bàn thành phố đến cuối năm 2007 đạt 33.745 ha, đạt tỉ lệ che phủ rừng 16,1%. 

· Đã phối hợp với các ban ngành tổ chức tốt Lễ trồng cây đời đời nhớ ơn Bác tại khu di tích Dân công hỏa tuyến thuộc xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh.

· Hoàn thành cơ bản công tác điều tra, quy hoạch lại 3 loại rừng theo Chỉ thị 38/TTg của Thủ tướng Chính phủ.

· Đã sản xuất 280.000 cây giống phục vụ chương trình trồng cây phân tán năm 2007. Ngoài ra, đã tặng Thủ đô Phnôm Pênh – Campuchia 100 cây sao đen để trồng tại các công viên trong Thủ đô.

· Tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát lâm sản, động vật hoang dã. Hiện nay trên địa bàn thành phố có 12 hộ nuôi trăn lấy da để xuất khẩu với tổng đàn trên 24.400 con (Trong năm 2007, trại trăn Hiền đã xuất khẩu trên 3 triệu USD các sản phẩm từ trăn); cá sấu: có 63 cơ sở gây nuôi với tổng đàn khoảng 130.000 con, ngoài ra còn có các hộ nuôi rắn (75.860 con), nhím (1.026 con), các loại bò sát khác (303.143 con) …

1.5. Diêm nghiệp: 

Thử nghiệm thành công mô hình sản xuất muối sạch theo phương pháp kết tinh muối trên ruộng trải bạt với qui mô 300 m2 tại xã Lý Nhơn, năng suất ước đạt 90 tấn/ha, chất lượng muối thu được cao hơn so với phương pháp truyền thống. Phương pháp này đang được hoàn thiện để có thể nhân rộng trong thời gian tới.
- Diện tích đất sản xuất muối năm 2007 là:1.360 ha , tập trung tại huyện Cần Giờ, trong đó xã Long Hòa có 200 ha, Thạnh An 400 ha, Lý Nhơn 650 ha và thị trấn Cần Thạnh 110 ha. Sản lượng thu hoạch 81.850 tấn, tăng trên 25% so năm 2006, đã tiêu thụ gần hết, còn tồn tại ruộng khoảng 200 tấn.

- Giá bán muối năm nay tăng cao so mọi năm và thường xuyên biến động ở mức cao. Vào đầu vụ, giá muối tại ruộng ở mức 350 đồng/kg, đến cuối vụ, giá muối đạt 680 đồng/kg, hiện nay, giá muối đang ở mức 1.400 đồng/kg. 
2. Tình hình thực hiện các chương trình trọng điểm:

2.1. Chương trình giống cây, giống con chất lượng cao:

2.1.1. Giống vật nuôi:

Trong năm 2007, đã bình tuyển 6.742 con bò sữa, lũy kế đến nay, đã bình tuyển, quản lý hồ sơ giống trên 40.700 con bò sữa, có khoảng 6.000 con đạt tiêu chuẩn đàn hạt nhân cấp I giống Quốc gia. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật trong nuôi dưỡng, thú y, quản lý giống để nâng cao phẩm chất giống và năng suất sữa đàn bò thành phố (Năm 2007: trên 4.900 kg/con/năm).

Tiếp tục ứng dụng phương pháp BLUP để đánh giá giá trị gây giống EBV cho đàn heo của các doanh nghiệp. Số lượng heo con giống các loại được sản xuất và cung cấp cho các hộ chăn nuôi thành phố và các tỉnh trong năm 2007 trên 500.000 con.

2.1.2. Giống cây trồng:

Trong năm, thành phố đã sản xuất trên 4.000 tấn giống cây trồng các loại, trong đó giống bắp lai trên 3.300 tấn, rau 800 tấn và các loại giống cây trồng khác; đã chọn tạo và đưa vào sản xuất 16 giống cây trồng mới, thử nghiệm tính thích nghi trên 69 chủng loại giống rau ăn lá và rau ăn quả nhằm xác định giống phù hợp cho từng mùa vụ và điều kiện canh tác.

Đến nay có trên 30 doanh nghiệp ngoài quốc doanh đã mạnh dạn đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị … tương đối hiện đại; áp dụng công nghệ sinh học, xây dựng thương hiệu, cùng hợp tác với ngành nông nghiệp tổ chức trình diễn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về giống mới.

2.1.3. Giống thủy sản:

· Giống cá: hiện có trên 30 cơ sở sản xuất cá giống, sản lượng năm 2007 ước đạt 1 tỉ cá giống.

· Giống tôm: 17 cơ sở sản xuất và thuần dưỡng tôm sú giống đang hoạt động, trong đó có 3 cơ sở sản xuất tôm sú giống, 14 cơ sở thuần dưỡng giống tôm sú. Năm 2007: sản xuất và thuần duỡng 900 triệu tôm giống, trong đó sản xuất 80 triệu và thuần dưỡng 820 triệu tôm giống.

2.2. Chương trình mục tiêu phát triển bò sữa:
Trong năm, giá thu mua sữa tươi sữa tăng cao, đàn bò sữa tiếp tục tăng cả về số lượng và chất lượng. 
-   Hiện nay, tổng đàn 60.645 con tăng 4,1% so năm 2006, trong đó cái vắt sữa: 35.545 con, tăng 2,8%; sản lượng sữa cả năm ước đạt 175.000 tấn, tăng 10,8% so năm 2006. Đã cung cấp 15.328 con giống, 287.351 liều tinh cho người chăn nuôi.

· Tiếp tục hướng dẫn nông dân về các biện pháp hạ giá thành, duy trì cơ cấu đàn 70% cái sinh sản, trên 50% cái vắt sữa, loại thải bò có năng suất sữa dưới 4.200 lít/chu kỳ. 

· Thành phố đang thực hiện dự án nuôi bò sữa công nghệ cao tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, đồng thời phối hợp với Israel xây dựng trại thực nghiệm chăn nuôi bò sữa công nghệ cao tại Nhị Xuân. Đã triển khai chương trình khuyến nông phát triển trồng cỏ cao sản phục vụ chăn nuôi bò sữa, xây dựng cơ sở thử nghiệm sản xuất thức ăn tổng hợp thô xanh hoàn chỉnh chất lượng cao TMR cho bò sữa.

2.3. Chương trình phát triển rau an toàn:
- Diện tích đất canh tác được công nhận là vùng đủ điều kiện sản xuất rau an toàn đến nay đạt trên 2.000 ha. Diện tích gieo trồng rau an toàn đạt 8.785 ha (95% diện tích gieo trồng rau 2007), sản lượng thu hoạch ước đạt trên 180.000 tấn; hiện có 3 hợp tác xã, 67 tổ sản xuất rau an toàn và 35 đơn vị thu mua.
- Rau mầm: đang phát triển trên địa bàn các quận Bình Tân, huyện Bình Chánh, Hóc Môn với trên 40 hộ nông dân, cung cấp 200 - 300 kg/ngày. 

- Măng Tây: một loại rau cao cấp, có giá trị kinh tế cao đã được Công ty TNHH Cẩm Hon du nhập từ Thái Lan, trồng thí điểm thành công ở huyện Củ Chi (4 ha tại các xã Phước Vĩnh An, Trung Lập Thượng, Trung Lập Hạ), đang phát triển thêm các mô hình mới.

- Tiếp tục triển khai Dự án thí điểm ứng dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) trên một số rau ăn quả tại xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi. 

- Đã triển khai công tác kiểm tra, chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm rau quả sản xuất trên địa bàn thành phố và kinh doanh tại 3 chợ đầu mối nông sản.

2.4. Chương trình hoa – cây kiểng – cá cảnh:


Hoa kiểng chính là bước đột phá mới trong cơ cấu cây trồng ở thành phố, phù hợp với đặc điểm của nền nông nghiệp ven đô thị đồng thời mang lại thu nhập khá cao và ổn định cho nông dân, đặc biệt là hoa lan là loại hoa cao cấp được phát triển mạnh trong năm, tuy mới chiếm một diện tích nhỏ nhưng giá trị sản xuất lớn. kết quả cụ thể:
- Diện tích trồng hoa kiểng trên địa bàn thành phố tiếp tục phát triển thuận lợi. Năm 2007, diện tích hoa kiểng đạt 1.200 ha (tăng 7,6% so 2006), trong đó có 280 ha mai và 80 ha lan, tập trung trên địa bàn các quận Thủ Đức, quận 12, huyện Bình Chánh và một số quận huyện khác (năm 2006: 1.115 ha).

- Năm 2007 sản xuất được 45 triệu con cá cảnh, tăng 50% so năm 2006, đã xuất khẩu gần 3,8 triệu con, giá trị trên 1,6 triệu USD; nhập khẩu trên 109.000 con. Nghề nuôi cá cảnh tiếp tục phát triển ở quận 8, quận 12 … đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

2.5. Chương trình phát triển cá sấu:

Tổng đàn cá sấu thành phố năm 2007 đạt khoảng 130.000 con, tăng 14,4% so 2006 (113.609 con). Đến nay thành phố có trên 60 doanh nghiệp và cơ sở đăng ký gây nuôi cá sấu; phát triển sản xuất chế biến các loại sản phẩm có nguồn gốc từ cá sấu, phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

3. Kết quả sản xuất nông nghiệp tại một số quận huyện:

3.1. Huyện Củ Chi:
Kết quả sản xuất vượt kế hoạch, tập trung tăng nhanh đàn heo và bò sữa; giảm nhanh diện tích lúa, phát triển mạnh cây thức ăn chăn nuôi, rau các loại và hoa kiểng; phát triển thủy sản, nhất là nghề nuôi cá tra, giá trị thủy sản tăng hơn gấp 4 lần so năm 2006 , kết quả cụ thể:
-  Về giá trị: giá trị sản xuất năm 2007 đạt 737,4 tỉ đồng, tăng 10,5% so năm 2006. Trong đó trồng trọt đạt 337,7 tỉ đồng, giảm 7,2%; chăn nuôi đạt 276,2 tỉ đồng, tăng 17,4%; thủy sản đạt 123,5 tỉ đồng, tăng 4 lần so 2006. 

-  Kết quả thực hiện một số lĩnh vực chủ yếu:

  +  Chăn nuôi: tổng đàn gia súc trên địa bàn huyện đạt 225.921 con, tăng 26,3% so năm 2006, trong đó có 3.377 con trâu (giảm 12,9%), 52.798 con bò (tăng 0,9%) và 169.746 con heo (tăng 38,5%). Bò sữa đạt 25.959 con, tăng 6% so năm 2006, cá sấu đạt 20.348 con, tăng 23,3% so 2006.

  +  Thủy sản: diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 472 ha, sản lượng ước đạt trên 3.500 tấn, chủ yếu là các loại cá nước ngọt.

  +  Trồng trọt: diện tích gieo trồng rau đậu thực phẩm đạt 2.887 ha, tăng 0,2%, đậu phộng: 955 ha, tăng 46,2%, cỏ chăn nuôi: 1.838 ha, tăng 14,4%, lúa đạt 17.942 ha, giảm 13,9%…

3.2. Huyện Bình Chánh:

Chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên địa bàn huyện co nhiều chuyển biến tích cực, người dân đồng tình ủng hộ, xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả như trồng rau ăn lá, nuôi cá kết hợp trồng bồn bồn (Phong Phú), trồng nấm bào ngư, nuôi cá kiểng, cá thịt ( Tân Nhật, Phong Phú). Kết quả cụ thể:
-   Tổng gía trị sản xuất nông nghiệp năm 2007 là 337,748 tỷ đồng, tăng 14,91 % so năm 2006 (Nghị quyết Đảng bộ huyện là 8,67%, vượt 6,67%).
-  Chăn nuôi: tổng đàn gia súc trên địa bàn huyện đạt 37.265 con, tăng 28,5% so năm 2006. Trong đó: trâu 616 con, giảm 54% so 2006; bò 4.572 con (bò sữa: 1.809 con), giảm 26%; đàn heo: 32.077 con, tăng 49,3%.

-  Trồng trọt: diện tích gieo trồng rau đậu các loại đạt 3.272 ha, tăng 4,5% so 2006; cỏ chăn nuôi 53 ha, tăng 89%, lúa đạt 9.500 ha, giảm 5% so 2006; mía hiện có 1.641 ha, giảm 14,6%; …

-  Thủy sản: diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt 700 ha, sản lượng trên 3.600 tấn.

3.3. Huyện Hóc Môn:

Mặc dù tình hình dịch bệnh gia súc trên địa bàn diễn biến phức tạp nhưng tốc độ phát triển đạt khá, trong đó, chăn nuôi giữ được tốc độ phát triển cao so với ngành trồng trọt do một phần diện tích đất chuyển sang đô thi hoá. Kết quả cụ thể:
-  Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp năm 2007 trên địa bàn huyện đạt 230,8 tỉ đồng, tăng 7,3% so 2006. Trong đó trồng trọt đạt 90,2 tỉ đồng, tăng 5,3%; chăn nuôi đạt 139,6 tỉ đồng, tăng 8,6%; thủy sản đạt 0,97 tỉ đồng, tăng 2,7%

-  Trồng trọt: diện tích gieo trồng cây hàng năm cả năm 2007 trên địa bàn huyện đạt 4.787 ha, tăng 3,4% so năm 2006. Trong đó diện tích lúa: 3.081 ha; rau đậu các loại 1.218 ha, giảm 1,1%; cỏ chăn nuôi đạt 272 ha, tăng 3,4% …

-  Chăn nuôi: tổng đàn gia súc đạt 61.066 con, tăng 13% so 2006. Trong đó: trâu 463 con, giảm 23% so 2006; bò 20.303 con (bò sữa: 18.925 con), giảm 1,8%; heo: 40.300 con, tăng 23%.

3.4. Huyện Nhà Bè:

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, diện tích nuôi tôm giảm, ngoài ra còn do việc mở rộng khu công nghiệp, cảng nên diện tích thu hẹp, kết quả cụ thể:
-  Giá trị sản xuất năm 2007 đạt 251,18 tỉ đồng, tăng 2,27% so năm 2006. 

-  Chăn nuôi: tổng đàn gia súc 10.748 con, tăng 10,5% so 2006. Trong đó có 90 con bò (bò sữa: 11 con), 10.644 con heo, tăng 10,3%.

-  Thủy sản: diện tích thả nuôi đạt 1.007 ha. giảm 16,1% so 2006; sản lượng thu hoạch đạt gần 3.500 tấn, đạt 78,6%, trong đó tôm sú: 1.470 tấn, giảm 15,1%.

-  Trồng trọt: diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 571 ha, đạt 80,9% so năm 2006. Trong đó: lúa 566 ha, giảm 19,3%; rau đậu các loại 5 ha, xấp xỉ năm 2006.
3.5. Huyện Cần Giờ:

Sản lượng tôm sú tuy có giảm do triển khai nuôi tôm bền vững mật độ thấp một vụ; địa phương đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông TP xây dựng nhiều mô hình thử nghiệm như nuôi hàu, cá mú, cá chẽm, cá lăng, cá thác lác, ốc hương, cá kèo nhằm đa dạng hoá đối tượng nuôi ở khu vực lợ, mặn. Kết quả cụ thể: 
-  Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp năm 2007 trên địa bàn huyện đạt 708,96 tỉ đồng, bằng 88,28% so 2006. Trong đó trồng trọt, chăn nuôi bằng 85,03% so cùng kỳ; thủy sản bằng 88,33% so cùng kỳ.
- Thủy sản: tổng sản lượng thủy sản ước đạt 42.300 tấn, giảm 4,9% so 2006. Trong đó: sản lượng khai thác 16.100 tấn, giảm 15,9%; sản lượng nuôi trồng 26.200 tấn, tăng 3,4%. Nghêu sò các loại: 18.000 tấn, tăng 5,9%; tôm sú: 6.200 tấn, giảm 8,8%.

-  Trồng trọt: diện tích gieo trồng cây hàng năm 873 ha, tăng 17% so năm 2006. Trong đó: lúa 796 ha, tăng 19,3%; rau đậu các loại 49 ha, giảm 5,8% …

-  Chăn nuôi: tổng đàn gia súc: 2.857 con, tăng 4,3% so 2006. Trong đó có 64 con bò, 2.789 con heo.

3.6. Quận 2:

Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 29 tỷ đồng, đạt 92% so cùng kỳ do diện tích đất nông nghiệp theo quá trình đô thị hoá.
-  Trồng trọt: diện tích gieo trồng 308 ha, giảm 18,5% so 2006. Lúa: 206 ha, giảm 27,5%; rau đậu các loại 55 ha, tăng 10%, còn lại là cây hàng năm khác.

-  Chăn nuôi: tổng đàn gia súc 8.755 con, giảm 25,4% so 2006. Bò: 677 con (bò sữa: 38 con), giảm 4,8%; tổng đàn heo: 8.078 con, giảm 26,7%.

3.7. Quận 9:

-  Trồng trọt: diện tích gieo trồng 534 ha, giảm 12,3% so 2006. Lúa: 280 ha, giảm 15,9%; rau đậu các loại 139 ha, giảm 9,7%; sen: 82 ha, tăng 14% …

-  Chăn nuôi: tổng đàn gia súc 21.707 con, giảm 1% so 2006. Trâu: 160 con, giảm 11,6%; bò 2.841 con (bò sữa: 384 con), tăng 14,6%; heo: 18.706 con, giảm 2,9%.

3.8. Quận 12:

-  Trồng trọt: diện tích gieo trồng 1.043 ha, giảm 8,8% so 2006. Rau đậu các loại: 904 ha, tăng 1,1%; mía: 11 ha; cỏ chăn nuôi 41 ha …

-  Chăn nuôi: tổng đàn gia súc 19.719 con, tăng 3,5% so 2006. Bò sữa: 8.110 con, tăng 15,7%; heo: 11.609 con, giảm 3,5%.

3.9. Quận Bình Tân:

-  Trồng trọt: diện tích gieo trồng 320 ha, giảm 21% so 2006. Lúa: 248 ha, rau đậu: 32 ha, sen : 38 ha …

-  Chăn nuôi: tổng đàn gia súc: 23.173 con, tăng 13,8% so 2006. Bò: 2.538 con (bò sữa: 1.174 con); heo: 20.478 con, tăng 11% …

3.10. Quận Thủ Đức:

-  Trồng trọt: diện tích gieo trồng 542 ha, giảm 9,1% so 2006. Rau đậu các loại: 498 ha, cỏ chăn nuôi 13 ha …

-  Chăn nuôi: tổng đàn gia súc 9.697 con, tăng 8,5% so 2006. Bò: 1.314 con (bò sữa: 941 con); heo: 8.367 con, tăng 12,6%.

IV. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NGOẠI THÀNH:

1. Về đầu tư hạ tầng nông nghiệp, nông thôn:

1.1. Tình hình đầu tư các công trình, dự án trong lĩnh vực nông nghiệp:

1.1.1. Trong năm 2007, thành phố đã có một số Quyết định giao vốn ngân sách tập trung đầu tư xây dựng các công trình, dự án:

· Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND ngày 10/1/2007: 38.646 triệu đồng.

· Quyết định số 2766/QĐ-UBND ngày 22/6/2007: 416.789 triệu đồng.

· Quyết định số 3741/QĐ-UBND ngày 17/8/2007: 352.618 triệu đồng.

· Quyết định số 75/QĐ-SKHĐT ngày 25/4/2007 của Sở Kế hoạch và Đầu tư bổ sung vốn phân khai thanh toán khối lượng đọng: 1.010 triệu đồng.

· Quyết định số 5411/QĐ-UBND ngày 27/11/2007 điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư một số công trình, dự án.

· Đến đầu tháng 12/2007: tổng kinh phí đầu tư ngân sách tập trung được giao cho các chủ đầu tư thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT: 498.013 triệu đồng.
· Kết quả thực hiện đến 31/12/2007: tổng số 398.730 triệu đồng, đạt 48% kế hoạch giao trong năm, đạt 80% kế hoạch sau khi được điều chỉnh. Trong đó:
· 17 công trình chuyển tiếp: thực hiện 346.631 triệu đồng, đạt 69,6% kế hoạch.

· 10 công trình khởi công mới: 49.155 triệu đồng, đạt 54% kế hoạch.

· 3 công trình chuẩn bị thực hiện dự án: 1.507 triệu đồng, đạt 40% kế hoạch.

· 15 công trình chuẩn bị đầu tư: 1.437 triệu đồng, đạt 25% kế hoạch.


1.1.2. Trong năm 2007, các công trình dự án trong ngành Nông nghiệp và PTNT có qui mô lớn tiến độ thi công đều chậm, nguyên nhân chủ yếu:
. Nguyên hân khách quan:

· Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng do địa phương thực hiện chậm, kéo dài (kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước lên, Đê bao bờ hữu ven sông Sài Gòn, Trung tâm Thủy sản thành phố, nạo vét rạch Suối Nhum ... phải xin điều chỉnh giao kế hoạch vốn đầu tư.
· Thủ tục điều chỉnh dự án, điều chỉnh thiết kế dự toán.

· Tình hình biến động tăng giá vật tư, nhân công nên có một số nhà thầu thi công cầm chừng chờ chủ đầu tư hoặc ngưng thi công như gói thầu số 3, 11, Tổng công ty Chè Việt Nam ngưng thi công từ đầu năm 2007, gói thầu 1E, 1G dự án Đê bao bờ hữu ven sông Sài Gòn (Nam rạch Tra) ...
· Dự án cấp nước sạch nông thôn chỉ tập trung sửa chữa, nâng cấp các trạm cấp nước hiện có, việc đầu tư xây dựng chưa được thực hiện theo kế hoạch do khó khăn về mặt bằng xây dựng.


. Nguyên nhân chủ quan:

- Chủ đầu tư đã không lường hết các khó khăn về biến động giá vật tư, quy mô công trình và nguồn vốn đầu tư nên phải điều chỉnh dự án; thiếu phối hợp chặt chẽ với địa phương trong quá trình đền bù, giải phóng mặt bằng; tổ chức quản lý dự án chưa khoa học, chưa phù hợp với tình hình thực tế.

1.1.3. Đã tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư theo phân công, phân cấp của thành phố; các chủ đầu tư đã thực hiện tốt công tác giám sát, đánh giá đầu tư, báo cáo định kỳ về thực hiện dự án đầu tư đầy đủ theo qui định. Trong năm, đã tổ chức công tác kiểm tra tiến độ và chất lượng công trình xây dựng chuyên ngành 3 đợt với 31 công trình, dự án. Qua các đợt kiểm tra đã phát hiện và nhắc nhở các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu thi công về tiến độ thi công chậm so với kế hoạch và hợp đồng giao nhận thầu; hiệu quả công trình còn hạn chế do chưa thi công đồng bộ các hạng mục khác; bổ sung đầy đủ hồ sơ chất lượng công trình, tư vấn giám sát phải có mặt thường xuyên tại công trình ...

1.1.4. Ngoài vốn ngân sách tập trung, trong năm 2007, thành phố đã có chủ trương đầu tư công tác phòng chống cháy rừng, bổ sung thiết bị các phòng thí nghiệm từ nguồn vốn sự nghiệp chi thường xuyên cho Sở ngành, quận huyện và đơn vị chuyên ngành như: công tác phòng chống cháy rừng 3.720,5 triệu đồng (huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi: 280 triệu đồng/huyện, Sở Cảnh sát PCCC: 346,4 triệu đồng ...), Trung tâm Công nghệ sinh học: 1.887 triệu đồng ...
1.2. Tình hình đầu tư hạ tầng nông thôn:

Trong năm 2007, thành phố đã bố trí kinh phí đầu tư hạ tầng cho các quận huyện ngoại thành: 1.426,3 tỉ đồng, trong đó huyện Củ Chi: 227,8 tỉ đồng, huyện Hóc Môn: 109,8 tỉ đồng, huyện Bình Chánh: 190,9 tỉ đồng, huyện Nhà Bè: 92,9 tỉ đồng, huyện Cần Giờ: 386,5 tỉ đồng ...
Ngoài ra, để đẩy nhanh tiến độ Chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn thành phố, Sở đã phối hợp với các sở ngành liên quan trình thành phố phê duyệt danh mục công trình xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tại 13 xã phường điểm:

   . Tổng số hạng mục công trình: 213 công trình.

   . Tổng kinh phí đầu tư: 399,071 tỷ đồng.
1.3. Chương trình nước sạch - vệ sinh môi trường nông thôn:

1.3.1. Về cung cấp nước sạch:

· Trong năm 2007, Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMT nông thôn đã đầu tư nâng cấp, mở rộng 3 trạm cấp nước tập trung (2 trạm huyện Bình Chánh và 1 trạm quận Thủ Đức), đồng thời chuẩn bị thủ tục đấu thầu, khởi công xây dựng thêm 3 trạm cấp nước đầu năm 2008 (2 trạm quận Bình Tân và 1 trạm huyện Nhà Bè). Kế hoạch đầu tư xây dựng mới các trạm cấp nước trong năm 2007 đạt thấp so địa phương không tìm được mặt bằng xây dựng, một số mặt bằng được giao quá trễ, không chuẩn bị kịp thủ tục theo qui định về đầu tư xây dựng cơ bản; kế hoạch vốn được giao cuối quí 2/2007.

· Đang chuẩn bị thủ tục để tiếp nhận 7 trạm cấp nước của Công ty TNHH 1 thành viên cấp nước Sài Gòn (Tổng công ty cấp nước) bàn giao (4 trạm huyện Bình Chánh và 3 trạm huyện Hóc Môn).
· Trong năm đã lắp đặt 3.992 đồng hồ nước, cung cấp nước sạch cho 19.960 người dân khu vực ngoại thành. Đến nay đã có 97% số hộ dân vùng nông thôn được sử dụng nước sạch, trong đó từ nguồn nước của Tổng công ty cấp nước Sài Gòn: khoảng 33.000 hộ (14,5%), từ Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMT nông thôn: 39.027 hộ (17,2%), các hộ còn lại tự khoan giếng hoặc mua nước máy.
1.3.2. Về vệ sinh môi trường nông thôn:
· Đã tổ chức lễ mit tinh về các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, ngày môi trường thế giới năm 2007 (tại huyện Bình Chánh), lễ khánh thành trạm cấp nước An Phú Tây 4, huyện Bình Chánh.
· Điều tra, khảo sát, xây dựng chương trình vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2007 - 2010.

· Hội đồng nhân dân thành phố đã có chủ trương nâng mức hỗ trợ từ ngân sách cho mỗi hộ xây dựng nhà vệ sinh 400.000 đồng/hộ, xây dựng hầm biogas 1 triệu đồng/hộ. Các hộ còn được hỗ trợ 100% lãi suất vay ngân hàng trong thời gian 2 - 3 năm.

2. Tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn:

2.1. Về chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp:

· Trong năm 2007, đã có 393 đề án được phê duyệt vay vốn theo Quyết định số 105/2006/QĐ-UBND ngày 17/7/2006 của UBND thành phố, trong đó Nhà Bè có 150 đề án, Củ Chi có 116 đề án, Hóc Môn có 78 đề án, Bình Chánh có 10 đề án, Cần Giờ có 11 đề án, Thủ Đức có 13  đề án, quận 12: 09 đề án, Bình Tân: 02 đề án, quận 9: 04 đề án.

· Tổng số hộ tham gia



: 5.383 hộ
· Tổng vốn đầu tư



: 608.947,09 triệu đồng.

· Trong đó, tổng vốn vay được hỗ trợ lãi suất: 364.122,70 triệu đồng

· Lũy tiến từ khi thực hiện Chương trình (ngày có hiệu lực 27/7/2006; đề án đầu tiên của UBND huyện Cần Giờ ngày 30/8/2006) đến ngày 20/12/2007, tổng số đề án được phê duyệt là: 460 đề án (huyện Nhà Bè có 196 đề án, Cần Giờ: 15 đề án, Củ Chi có 127 đề án, Hóc Môn có 78 đề án, Bình Chánh có 10 đề án và Quận 12 có 09 đề án, Quận 2 có 06 đề án, Quận Bình Tân có 02 đề án, Quận 9 có 03 đề án và Quận Thủ Đức có 13 đề án). Tổng số hộ vay: 6.700 hộ; tổng vốn đầu tư : 747.550,48 triệu đồng; tổng vốn vay được hỗ trợ lãi suất: 446.208,90 triệu đồng.

· Tồn tại: nhiều hộ nông dân chưa vay được vốn theo chính sách ưu đãi do sản xuất nhỏ lẻ, còn dư nợ ngân hàng từ các hợp đồng vay vốn trước đây ...
2.2. Về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển nông thôn mới: 
· Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua một số chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn (Nghị quyết 07/2007/NQ-HĐND ngày 5/7/2007) như miễn giảm thu thủy lợi phí, miễn thu quĩ phòng chống lụt bão đối với một số đối tượng nông dân, công dân khu vực ngoại thành; tăng mức ngân sách hỗ trợ đầu tư và hỗ trợ lãi vay ngân hàng để thực hiện chương trình vệ sinh môi trường nông thôn (nhà vệ sinh, hầm biogas); tăng cường cho mỗi HTX nông nghiệp 2 cán bộ có trình độ đại học. Từ khi thực hiện chính sách đến nay:
· Đã miễn thu thủy lợi phí của nông dân: trên 1 tỉ đồng.
· Miễn thu quĩ phòng chống lụt bão cho trên 400.000 người với kinh phí 1.157 triệu đồng.

· Hỗ trợ xây dựng chương trình vệ sinh môi trường nông thôn: chưa thực hiện do chương trình vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006 - 2010 chưa được thành phố phê duyệt.
· Tăng cường cán bộ cho HTX nông nghiệp: đang triển khai thực hiện.

· Sở Nông nghiệp và PTNT cũng đã tích cực phối hợp với Ban chỉ đạo nông nghiệp, nông thôn và các Sở ngành, quận huyện khảo sát, đề xuất kế hoạch đầu tư phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2007 - 2010; phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu, trình thành phố cơ chế huy động vốn đầu tư hạ tầng nông thôn.
· Ủy ban nhân dân thành phố đã có chủ trương đầu tư 213 công trình, dự án tại 13 xã phường chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tại 5 quận huyện và quận 9 với tổng kinh phí 339 tỉ đồng và bổ sung vốn đầu tư giai đoạn 2 cho 3 xã phát triển nông thôn toàn diện theo hướng CNH, HĐH, HTH và dân chủ hóa.
· Trong năm 2007, thành phố đã có chủ trương hỗ trợ cho các quận huyện đầu tư duy tu bảo dưỡng, gia cố, nâng cấp các công trình phòng chống ngập, triều cường, khắc phục hậu quả bể bờ bao, đê bao: 48,2 tỉ đồng. Trong đó, từ nguồn vốn ngân sách tập trung: 35,09 tỉ đồng; từ quĩ phòng chống lụt bão thành phố: 13,16 tỉ đồng.

· Sở Nông nghiệp và PTNT đã và đang phối hợp với Viện chính sách và chiến lược, Bộ Nông nghiệp và PTNT triển khai xây dựng đề án phát triển nông thôn mới qui mô cấp huyện tại huyện Củ Chi (có sự tài trợ của tập đoàn Chinfon, Đài Loan), mô hình nông thôn mới ấp Chánh xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi. Đã tổ chức cho một số nông dân của xã học tập kinh nghiệm sản xuất, quản lý sản xuất tại Đài Loan, đang chuẩn bị thủ tục chọn và gởi cán bộ đi đào tạo chuyên môn tại Đài Loan theo chương trình hợp tác với tập đoàn Chinfon.

3. Về CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn:

Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ trì, phối hợp với Ban chỉ đạo nông nghiệp và nông thôn thành phố, các Sở ngành và quận huyện rà soát, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành TW Đảng khóa IX về CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố (giai đoạn 2002 - 2007). Báo cáo sơ kết 5 năm đã trình Ủy ban nhân dân thành phố để xem xét trước khi báo cáo Thành ủy, một số kết quả rà soát, đánh giá:
· Mô hình phát triển nông thôn toàn diện theo hướng CNH, HĐH, HTH, dân chủ hóa ở các xã Thái Mỹ (huyện Củ Chi), Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn) và xã Bình Chánh (huyện Bình Chánh) đạt kết quả tốt. Các xã đã sơ kết, đánh giá các chỉ tiêu của đề án đều đạt và vượt mục tiêu đề ra, riêng đầu tư công trình hạ tầng còn chậm và cần đầu tư bổ sung giai đoạn 2 đến năm 2010.
· Đến nay, 99% số xã đã có đường ô tô đến tận trung tâm xã (chỉ còn xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ); hệ thống đường giao thông nội bộ xã, liên thôn cũng đã được đầu tư nâng cấp.

· Tại các quận huyện ngoại thành, đường bê tông nhựa chiếm tỉ lệ 46%, đường bê tông xi măng chiếm 0,6%, đường đá nhựa 14,8%, đường cấp phối 28,3%, đường đất 2,3%, các loại đường khác 8,1% trong tổng số diện tích đường quận huyện quản lý. Các quận huyện Củ Chi, Nhà Bè, quận 2, Bình Tân, Thủ Đức có đường bê tông nhựa chiếm tỉ lệ cao hơn mức bình quân như Thủ Đức: 83%, Bình Tân: 63%, quận 2: 54%, Củ Chi: 53%, Nhà Bè: 60%.

· Đến nay, đã có 100% xã có điện với số hộ sử dụng điện lưới quốc gia mới đạt 98%. Các khu vực dân cư sống rải rác xa trung tâm, vùng sâu, mạng lưới phân phối chưa đáp ứng được nhu cầu (như huyện Cần Giờ: 10% hộ chưa được sử dụng điện từ điện lưới quốc gia); 100% xã đã có điện thoại cố định, bình quân trên 14 máy điện thoại cố định/100 dân; 100% xã có máy vi tính, trong đó có 55/58 xã (94,8%) có kết nối internet (trong đó kết nối ADSL trên 90%). Ứng dụng công nghệ thông tin về quản lý hành chính đã được triển khai đến các huyện, sẽ thí điểm triển khai đến cấp xã từ năm 2008.
· Đã hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục trung học cơ sở vào năm 2002 và tiến hành phổ cập giáo dục bậc trung học, hiện có 129/317 phường xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập bậc Trung học (40,7%).

· Hệ thống trường học, nhà trẻ, mẫu giáo tiếp tục được đầu tư, phát triển. Đến năm 2006, 100% số xã có truờng tiểu học; 94,8% xã có trường THCS (2001: 92%) và 25,9% xã có trường PTTH (2001: 21,3%). Sĩ số bình quân học sinh/lớp khối mầm non là 37 học sinh; khối tiểu học là 40 học sinh, khối PTTH là 44 học sinh.
· Thành phố đã tập trung đầu tư để cải thiện và nâng cao chất lượng cơ sở trường lớp. Đầu tư cho giáo dục tăng dần, chiếm khoảng 24% ngân sách chi thường xuyên và khoảng 20% vốn đầu tư xây dựng cơ bản của thành phố.
· Mạng lưới y tế đã phủ kín tất cả các xã phường trên địa bàn thành phố. Đến năm 2007, tất cả các ấp đều có cán bộ y tế.

· Ngoài hệ thống y tế nhà nước, hệ thống khám chữa bệnh tư nhân đã phát triển trên địa bàn nông thôn, góp phần đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, 93,1% xã đã có phòng khám y tế tư nhân.

4. Tình hình phát triển kinh tế tập thể:

· Thành phố đã tổ chức tổng kết 5 năm tình hình phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn ngoại thành theo tinh thần Nghị quyết số 13 Hội nghị Ban Chấp hành TW Đảng lần 5 (khóa IX) và chương trình hành động của Thành ủy về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể giai đoạn 2002 - 2005” và triển khai thực hiện các giải pháp tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể đến năm 2010.

· Trong năm 2007, các đơn vị trực thuộc Sở đã phối hợp với địa phương tổ chức tư vấn, hỗ trợ thành lập 13 HTX trong đó có 9 HTX đã tổ chức đại hội thành lập, 4 HTX chuẩn bị tổ chức hội nghị trong quí 1/2008, bao gồm: huyện Củ Chi: 3 HTX và 1 HTX nông nghiệp, dịch vụ bò sữa Tân Thạnh Đông chuẩn bị đại hội thành lập; huyện Hóc Môn: 1 HTX; huyện Bình Chánh: 3 HTX và 1 HTX tại Vĩnh Lộc A chuẩn bị đại hội; các quận 2, 9, Gò Vấp và Cần Giờ: mỗi quận huyện 1 HTX. Trong năm các hộ dân cũng được tư vấn, hỗ trợ thành lập thêm 14 tổ hợp tác sản xuất.
· Đến nay, trên địa bàn thành phố có 40 HTX nông nghiệp (3.131 tổ viên) và 427 tổ hợp tác. Các loại hình hợp tác khác vẫn tiếp tục phát triển như câu lạc bộ khuyến nông (120 câu lạc bộ), câu lạc bộ chăn nuôi bò sữa, câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, các hội, chi hội ngành nghề như trồng hoa, cây kiểng, nuôi thủy sản …

· Các Sở ngành, địa phương đã quan tâm chỉ đạo, đầu tư hỗ trợ nên kinh tế tập thể được củng cố, nâng cao hiệu quả và có bước phát triển khá. So với yêu cầu chung, nhất là trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn ngoại thành vẫn còn nhiều hạn chế: qui mô nhỏ, năng lực và nội lực các tổ chức HTX, tổ hợp tác còn yếu, hiệu quả hoạt động thấp, chưa tiếp cận được các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của nhà nước do không có tài sản thế chấp, vốn góp của xã viên rất hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển.

5. Kết quả hoạt động sự nghiệp và quản lý nhà nước:

5.1. Hoạt động khuyến nông:

Hoạt động khuyến nông đã tập trung vào các chương trình mục tiêu phát triển cây trồng, vật nuôi, chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp của thành phố. Các mô hình khuyến nông được xây dựng trên cơ sở khảo sát cụ thể tình hình thực tế, nhu cầu của địa phương và nông dân, khả năng tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp, đồng thời tạo sự gắn kết của người nông dân - nhà nước - doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, việc xây dựng các mô hình mẫu để bà con học tập, nâng cao hiệu quả tuyên truyền về chuyển đổi cơ cấu sản xuất.

Trong năm 2007, Trung tâm Khuyến nông đã tổ chức 54 lớp tập huấn kỹ thuật, 6 lớp huấn luyện nghiệp vụ, 31 cuộc tham quan, học tập kinh nghiệm sản xuất, 45 cuộc hội thảo, thực hiện và theo dõi 37 mô hình trình diễn khuyến nông, 5 mô hình thực nghiệm …

Riêng tại 13 xã phường chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, các hoạt động khuyến nông đã thực hiện 19 lớp tập huấn cho hơn 600 người, 7 chuyến tham quan, 5 cuộc hội thảo, xây dựng 23 mô hình và 101 điểm trình diễn.

5.2. Hoạt động bảo vệ thực vật:

Trong năm, Chi cục Bảo vệ thực vật đã tích cực phối hợp tốt với địa phương và các ngành tập trung công tác phòng chống dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa; kiểm tra quản lý độc chất trong rau quả và sản phẩm trồng trọt phục vụ chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn nông dân phát triển sản xuất rau an toàn với phương châm hạ giá thành, nâng cao năng suất, chất lượng theo phương pháp 3 giảm, sản xuất theo qui trình sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) tại xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi.

· Công tác phòng chống dịch hại cây trồng đã thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo, phòng trừ sinh vật hại; đã phát hiện 34.647 lượt ha bị nhiễm sinh vật hại, trong đó trên lúa là 25.595 lượt ha (10.601 lượt ha bị nhiễm rầy, 1.441 lượt ha bị nhiễm bệnh vàng lùn), đã phòng trừ trên 19.545 lượt ha; hạn chế được thiệt hại do rầy nâu, bệnh vàng lùn, năng suất lúa tăng cao so năm 2006.
· Đã tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm dịch thực vật. Trong năm đã kiểm tra 97 kho nông sản trên địa bàn thành phố, kiểm tra giống cây trồng sau nhập khẩu tại 17 cơ sở, các cơ sở đều chấp hành tốt các qui định về kiểm dịch thực vật; đã tổ chức 11 đợt thanh tra thuốc bảo vệ thực vật trên 326 cơ sở, đã phát hiện và xử lý vi phạm đối với 3 cơ sở.

· Tổ chức kiểm tra, chứng nhận sản phẩm rau quả sản xuất trên địa bàn thành phố và kinh doanh tại 3 chợ đầu mối nông sản; tổ chức lấy 9.140 mẫu rau quả tại các chợ đầu mối, chợ bán lẻ, các doanh nghiệp kinh doanh và các khu vực sản xuất rau trên địa bàn thành phố để kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kết quả phân tích kiểm tra cho thấy tỉ lệ mẫu có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt mức cho phép là 3%, trong đó tỉ lệ mẫu có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt mức cho phép tại khu vực sản xuất là 0,2% (5/2.284 mẫu), tại khu vực lưu thông là 3,9% (270/6.856 mẫu), đa số các mẫu rau này có nguồn gốc từ các tỉnh nhập vào thành phố, Chi cục Bảo vệ thực vật đã thông báo đến các tỉnh để tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát.

5.3. Hoạt động thú y, kiểm soát giết mổ, kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật:

Chi cục Thú y đã tập trung tổ chức thực hiện tốt các chủ trương của TW và thành phố trong các công tác phòng chống dịch cúm gia cầm, bệnh lở mồm long móng trên gia súc, hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp (PRRS), bệnh viêm não cầu trên heo; tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm; chương trình đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nguồn gốc động vật.

· Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ thường trực các Ban chỉ dạo phòng chống dịch bệnh, bảo vệ vật nuôi, phối hợp với các Sở ngành, đơn vị liên quan và quận huyện tổ chức lực lượng trực 24/24 giờ, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển gia súc tại các trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông, các cửa ngõ đi vào thành phố và vùng giáp ranh với các tỉnh, đồng thời thực hiện công tác tuyên truyền, tiêu độc khử trùng thường xuyên, định kỳ tại các cơ sở chăn nuôi, khu vực chăn nuôi tập trung.

· Đã tập trung công tác kiểm soát vận chuyển, mua bán, giết mổ gia súc, gia cầm, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm …, đồng thời hỗ trợ các tỉnh lân cận thực hiện công tác giám sát bệnh cúm gia cầm. Trong năm 2007, đã kiểm soát giết mổ trâu bò, heo gần 2,9 triệu con; 14,2 triệu gia cầm; kiểm dịch động vật trên 12.500 trâu, bò hơi, gần 2,9 triệu heo hơi, trên 14,2 triệu gia cầm; kiểm tra vệ sinh thực phẩm trên 14.500 tấn sản phẩm, tiêm phòng trên 1,9 triệu liều vaccin các loại …; tiếp tục thực hiện các chương trình xây dựng vùng và cơ sở an toàn dịch bệnh động vật, thú y hỗ trợ phát triển bò sữa và chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm nguồn gốc động vật.

· Nghiên cứu, xây dựng qui định cụ thể về điều kiện chăn nuôi gia súc trên địa bàn thành phố đối với các hình thức chăn nuôi tập trung, chăn nuôi nhỏ lẻ truyền thống … Xây dựng và thực hiện có kết quả phương pháp kiểm tra, giám sát huyết thanh học đối với một số bệnh truyền nhiễm đàn gia súc để thực hiện kế hoạch tiêm phòng và biện pháp an toàn sinh học phù hợp.
5.4. Hoạt động quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản:

· Trong năm, đã xây dựng và triển khai một số chương trình phục vụ phát triển thủy sản và chiến lược biển theo Nghị quyết TW 9 khóa X và chương trình hành động của Thành ủy như khảo sát, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển nghề nuôi cá cảnh; quan trắc, cảnh báo môi trường và giám sát dịch bệnh trên tôm sú; chương trình xây dựng cơ sở, nhóm cơ sở an toàn dịch bệnh SVC và KHVD trên các loài cá có khả năng cảm nhiễm phục vụ xuất khẩu cá chép và cá vàng giai đoạn 2007 - 2010; thả tôm sú giống tái tạo nguồn lợi thủy sản ...
· Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thủy sản và sản phẩm thủy sản tại chợ đầu mối Bình Điền; kiểm tra tạp chất trong tôm nguyên liệu tại các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản trên địa bàn thành phố.
· Đã kiểm tra đăng ký, đăng kiểm 705 tàu cá; tổ chức lớp đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng và thuyền viên cho 229 người; phối hợp với cơ quan công an và bộ đội biên phòng tổ chức 12 tuần tra, kiểm tra việc khai thác thủy sản, sử dụng chất nổ, xung điện và các chất độc trong khai thác thủy sản. Đã kiểm tra và cấp 17.038 bộ chứng thư; kiểm dịch thủy sản nội địa 617,5 triệu con; kiểm tra 174,9 ngàn tấn thức ăn, nguyên liệu sản xuất thức ăn, 31,6 ngàn tấn thuốc hóa chất, chế phẩm; kiểm dịch 4.343 tấn động vật thủy sản và sản phẩm động vật thủy sản xuất khẩu, 3,8 triệu cá cảnh xuất khẩu, 109.123 cá cảnh nhập khẩu, 29,8 triệu con giống thủy sản nhập khẩu …
5.5. Hoạt động quản lý, bảo vệ rừng và động vật hoang dã:

· Tăng cường công tác phòng chống cháy rừng; đã tham mưu thành phố kiện toàn Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng, xây dựng qui chế hoạt động của Ban chỉ huy những vấn đề cấp bách về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng cấp thành phố; tổ chức kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng của các chủ rừng, tổ chức diễn tập phòng chống cháy rừng tại xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi; xây dựng mạng lưới cộng tác viên hỗ trợ công tác bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng.

· Đã hoàn thành, trình và được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt công tác điều tra và qui hoạch lại 3 loại rừng trên địa bàn thành phố (rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất); tổ chức tốt lễ trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại khu di tích dân công hỏa tuyến xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Tỉ lệ che phủ rừng và cây xanh thành phố đạt 37,8%, tăng 0,3% so năm 2006.
· Trong năm đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi phá rừng, khai thác, lấn chiếm rừng, săn bắt động vật hoang dã trái phép … đảm bảo ổn định và phát triển các khu rừng phòng hộ, đặc dụng. Trong năm đã phát hiện, lập biên bản 283 vụ việc vi phạm (tăng 10% so năm 2006), chủ yếu là vận chuyển và mua bán động vật hoang dã, lâm sản trái phép, trong đó có 4 vụ chuyển sang khởi tố hình sự; đã thu phạt nộp ngân sách 1,8 tỉ đồng, tịch thu 174,9 m3 gỗ, 3.640 kg động vật hoang dã các loại cùng nhiều phương tiện khác.
Nhìn chung, tình hình phát triển rừng năm 2007 tương đối ổn định. Trong mùa khô, tuy có xảy ra một số vụ cháy nhưng không thuộc khu vực rừng phòng hộ, đã phát hiện và dập tắt kịp thời nên mức độ thiệt hại không đáng kể.
5.6. Hoạt động phòng chống lụt bão, quản lý công trình thủy lợi:

Đã phối hợp với các Sở ngành, địa phương thực hiện tốt chủ trương của TW và thành phố về công tác phòng chống lụt bão, phòng chống úng hạn, kiểm tra các công trình thủy lợi và công trình phòng chống lụt bão, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

· Tổ chức trực ban, tiếp nhận và truyền phát kịp thời các thông tin về bão, áp thấp nhiệt đới, triều cường; thu thập và xử lý thông tin về bão và áp thấp nhiệt đới, tham mưu cho Ban chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố chỉ đạo kịp thời. Tổ chức diễn tập tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại các địa phương. Quản lý công tác đăng ký, đăng kiểm tàu cá và thuyền viên, thống kê và kiểm soát chặt chẽ hoạt động của tàu cá và ngư dân hoạt động trên biển, giữ vững liên lạc giữa các tàu với đất liền, đảm bảo an toàn cho ngư dân.
· Đã tiến hành khảo sát thực địa, kiểm tra các công trình thủy lợi, đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ; kiểm tra chất luợng các công trình đầu tư xây dựng cơ bản; kiểm tra tình hình ô nhiễm tại các kênh rạch, tình hình san lấp, lấn chiếm bờ kênh, chỉ giới bảo vệ công trình … Trong năm đã khảo sát, đề xuất thành phố hỗ trợ 48,2 tỉ đồng cho các quận huyện khắc phục sự cố bể bờ bao, đê bao, giải quyết úng ngập đồng thời gia cố nâng cấp công trình phòng chống triều cuờng gây úng ngập; trong đó hỗ trợ từ nguồn quĩ phòng chống lụt bão thành phố 13,16 tỉ đồng.

V. MỘT SỐ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Thành tựu, tích cực:

· Sản xuất nông nghiệp năm 2007 tuy diễn ra trong điều kiện thời tiết và dịch bệnh diễn biến tương đối phức tạp: nắng nóng, mưa lớn, triều cao; dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng, PRRS phát sinh ở nhiều tỉnh; bệnh rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá tiếp tục lây lan sang vụ Hè Thu, vụ Mùa nhưng ngành nông nghiệp đã chủ động dự báo và phát hiện kịp thời, đồng thời tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát, xử lý đồng bộ nên mức độ thiệt hại giảm đáng kể.

- Xu hướng sản xuất theo nhu cầu thị trường; về chất lượng, an toàn, giá cả có sức cạnh tranh đã hình thành và đang có chiều hướng lan tỏa trong khu vực người sản xuất. Bên cạnh đó, đã chủ động hợp tác với các ngành, các địa phương, trực tiếp đứng ra tìm, mời gọi các tổ chức kinh tế trong, ngoài nước, các thương nhân bán sỉ tại các chợ đầu mối ký hợp đồng hợp tác sản xuất và tiêu thụ và mở các lớp tập huấn về kỹ thuật sản xuất và kiến thức kinh doanh cho các đơn vị, hợp tác xã ...các hoạt động xúc tiến thương mại bước đầu đã mở ra triển vọng mới; tạo niềm tin cho nông dân ngoại thành mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp.
- Tiến độ các chương trình mục tiêu phát triển giống cây, giống con chất lượng cao; rau an toàn, bò sữa, thủy sản, hoa - cây cảnh - cá kiểng, cá sấu, …được triển khai đồng bộ.

- Một số sản phẩm của chương trình chuyển đổi phát triển và chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu giá trị nông nghiệp thành phố, đồng thời, trong năm giá các mặt hàng này cũng tăng đáng kể, nhất là giá thu mua sữa tươi, giá thịt heo hơi, giá một số chủng loại rau, giá các loại cá cảnh,…

- Tham mưu kịp thời những quyết sách ứng phó và vận dụng chính sách, chủ trương của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố một cách linh hoạt, biết phối hợp đồng bộ các ngành, các tổ chức đoàn thể, nhà khoa học theo từng nhóm vấn đề để xử lý nhanh phục vụ yêu cầu phát triển. Với tổng giá trị sản xuất toàn ngành đã đạt 6.851 tỷ đồng/2007 đã vượt xa mức kế hoạch 5 năm trình Ủy ban nhân dân thành phố  (5.568 tỷ đồng ) và dự tính theo phương án 2 trong chuyển dịch cơ cấu đến năm 2010 (chỉ còn 2.000 ha lúa ) là 6.820 tỷ đồng và 100 triệu đồng/ha; điều nầy sẽ tạo thuận lợi mới cho toàn ngành hướng về mục tiêu mới với sự dũng cảm, dám nghĩ, dám làm hơn nữa.

· Giá trị sản xuất trên 1 đơn vị diện tích đất nông nghiệp tăng cao nên thu nhập và đời sống nông dân được cải thiện, đã góp phần giảm đáng kể số hộ nghèo theo tiêu chí mới (dưới 6 triệu đồng/người/năm). Năm 2007, toàn thành phố còn 1,8% số hộ (năm 2006: 4,3%).

2. Tồn tại, hạn chế:

Tuy đạt nhiều thành tựu tích cực nhưng sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trong năm qua cũng bộc lộ một số hạn chế như:

- Tính bền vững, liên kết sức lan tỏa theo cấp số nhân chưa đạt theo yêu cầu mới và còn lưỡng lự trong thâm canh do bất ổn về quy hoạch, thiếu lao động, tác động ô nhiễm.
- Nơi nào cấp ủy, chính quyền vào cuộc, cùng làm phối hợp tốt thì tiến độ thực hiện nhanh, giúp nông dân tiếp cận tốt hơn chính sách hỗ trợ lãi vay chuyển đổi cơ cấu.
- Việc triển khai lồng ghép các chương trình mục tiêu với các hoạt động chuyên ngành khuyến nông… để giúp nông dân tiếp cận giống, công nghệ sản xuất mới, với việc giúp lập dự án vay vốn còn yếu.
· Dịch bệnh cây trồng (bệnh rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá), vật nuôi (cúm gia cầm, lở mồm long móng, PRRS) diễn biến phức tạp, ngành nông nghiệp phải luôn tập trung đối phó, phòng chống.

· Tiến độ thi công xây dựng các công trình, dự án chậm, chưa đáp ứng tiến độ đầu tư, đưa vào khai thác phục vụ sản xuất. Cơ sở hạ tầng 13 xã phường chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp được triển khai chậm, các địa phương còn lúng túng trong việc chuẩn bị thủ tục đầu tư.

PHẦN THỨ HAI

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NĂM 2008

I. MỘT SỐ DỰ BÁO:

Năm 2008 là năm thứ ba, có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo đà tăng trưởng cao, bền vững để hoàn thành mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2006 – 2010, hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII trong lĩnh vực nông nghiệp – nông thôn.

1. Mặt thuận lợi:

Ngành nông nghiệp – nông thôn luôn được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Trung ương và Thành phố, đặc biệt trong các lĩnh vực công tác phòng chống dịch bệnh cây trồng vật nuôi, vệ sinh an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật, thực vật, công tác phòng chống thiên tai, lụt bão, cứu hộ cứu nạn; cải thiện và khắc phục ô nhiễm môi trường sản xuất nông nghiệp …

· Chương trình và chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2006 - 2010, các chương trình phát triển rau an toàn, chương trình phát triển bò sữa đến 2010 … đã được thành phố phê duyệt, là cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện.

· Điều kiện sản xuất, sinh hoạt, đời sống ở nông thôn và vùng ngoại thành tiếp tục được cải thiện, đầu tư qua các chương trình phát triển kinh tế xã hội của thành phố, kết cấu hạ tầng, năng lực và trình độ sản xuất của nông dân và ở nông thôn ngoại thành đã được nâng cao hơn qua các chương trình, dự án đầu tư, hoạt động khuyến nông chuyển giao tiến bộ khoa học, tư vấn hỗ trợ, xúc tiến thương mại, tiêu thụ nông sản.

· Đã có chủ trương của Hội đồng nhân dân Thành phố về miễn giảm thủy lợi phí, tăng mức đầu tư hỗ trợ cho hộ dân nông thôn xây dựng các công trình vệ sinh môi trường; miễn thu quĩ phòng chống lụt bão cho đối tượng là công dân vùng nông thôn ngoại thành; tăng cường cán bộ có trình độ đại học cho các HTX nông nghiệp.

2. Khó khăn:

· Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của các quận huyện chưa được phê duyệt; quy hoạch chung của các quận huyện ngoại thành đang được nghiên cứu điều chỉnh nên quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp, quy hoạch chi tiết các vùng sản xuất của thành phố chưa được hoàn chỉnh trình Thành phố phê duyệt, ảnh hưởng đến việc đầu tư, thâm canh của nông dân và các tổ chức kinh tế.

· Dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, dịch hại trên cây trồng tuy được kiểm soát chặt chẽ nhưng vẫn phải luôn phòng chống dịch bệnh lây lan từ các tỉnh.

· Biến động tăng giá các loại nguyên nhiên vật liệu, thức ăn gia súc tăng cao ảnh hưởng đến chi phí, giá thành nông sản và hiệu quả sản xuất của nông dân.

· Diễn biến bất thường của thời tiết, thiên tai, vấn đề phát sinh ô nhiễm. 

· Cơ cấu kinh tế nông nghiệp tuy có sự chuyển dịch nhưng còn chậm, các dịch vụ và cơ sở hạ tầng hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và nông thôn chưa phát triển, các chuỗi liên kết từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ chưa chặt chẽ, hệ thống phân phối, tiếp thị nông sản ở ngoại thành còn nhiều hạn chế.

II. NHIỆM VỤ - MỤC TIÊU NĂM 2008:

1. Nhiệm vụ:

-  Tiếp tục chủ động thực hiện quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và dịch hại trên cây trồng.

-  Huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư, duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong nông nghiệp, thực hiện thành công chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2006 - 2010.

-  Cập nhật thông tin kịp thời, làm tốt công tác quy hoạch, kế hoạch, dự báo, nâng cao khả năng cạnh tranh của nông sản thành phố khi gia nhập WTO.

Cụ thể:

1.1. Triển khai chương trình và chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp thành phố giai đoạn 2006 - 2010. Tập trung:

-  Chương trình phát triển rau an toàn giai đoạn 2006 -  2010: năm 2008 diện tích gieo trồng trên 13.000 ha, tăng 40% so 2007.

-  Chương trình phát triển bò sữa giai đoạn 2006 - 2010: năm 2008 đạt 65.000 con, tăng trên 7%.

-  Chương trình phát triển thủy sản giai đoạn 2006 - 2010: năm 2008 tôm sú đạt trên 8.000 tấn, tăng 4% so năm 2007.

-  Chương trình hoa - cây cảnh - cá kiểng giai đoạn 2006 - 2010: năm 2008 diện tích hoa kiểng tăng 16%.

-  Chương trình phát triển cá sấu: năm 2008, 130.000 con.

-  Chương trình giống cây, giống con chất lượng cao: đảm bảo tiến độ các dự án đầu tư, chất lượng các loại cây giống cây trồng Việt Nam. 

-  Hoàn thành việc phê duyệt, tổ chức triển khai đề án quy hoạch sử dụng đất phục vụ chương trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp thành phố đến năm 2010, tầm nhìn năm 2020; chiến lược phát triển lâm nghiệp và kinh tế biển thành phố đến năm 2010, tầm nhìn 2020.

-  Thúc đẩy tiến độ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng hạ tầng các xã chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp.

1.2. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng trọng điểm phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp thành phố:

-  Dự án đầu tư Khu Nông nghiệp công nghệ cao. 

-  Dự án xây dựng Trung tâm Công nghệ sinh học. 

-  Dự án xây dựng Trung tâm giao dịch và triển lãm sản phẩm nông nghiệp.

-  Các dự án thủy lợi tiêu thoát nước: 

· Dự án đê bao bờ hữu sông Sài Gòn. 

· Dự án tiêu thoát nước kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước lên. 

· Dự án tiêu thoát nước rạch Suối Nhum. 

· Dự án đê bao bờ tả sông Sài Gòn.

· Các dự án tiêu thoát nước, phòng chống ngập triều cường.

· Các dự án thủy lợi vùng lúa chuyển đổi sang cây trồng, vật nuôi khác.

1.3. Chương trình phát triển nông thôn: tập trung các đề án, dự án:

· Dự án nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006 - 2010.

· Đề án nhân rộng mô hình nông thôn mới theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hợp tác hóa và dân chủ hóa từ kết quả và bài học kinh nghiệm của 3 xã: Thái Mỹ (Củ Chi), Xuân Thới Thượng (Hóc Môn), Bình Chánh (Bình Chánh). 

· Phối hợp với đơn vị liên quan của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện đề án “Phát triển nông thôn toàn diện tại huyện Củ Chi”. Tập trung triển khai:

· Xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới tại Ấp Chánh, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi (theo quyết định 712/QĐ/BNN-HTX ngày 19/3/2007 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). 

· Phối hợp với Viện Chính sách chiến lược - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi và các đơn vị liên quan triển khai các nội dung cụ thể của Dự án Phát triển nông thôn mới tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh do tập đoàn Chinfon tài trợ.

· Đề án củng cố, nâng cao kinh tế hợp tác trong nông nghiệp. 

· Đảm bảo tiến độ thực hiện các chương trình, dự án, đề án trọng điểm chuyển dịch cơ cấu lao động như:

· Đề án đào tạo cán bộ nông nghiệp cho các phường, xã có sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố.

· Đề án đào tạo nghề cho nông dân phục vụ chương trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp.

· Đề án phát triển ngành nghề nông thôn theo Nghị định 66/2006/NĐ-CP của Chính phủ.
1.4. Đối với chuyển dịch các ngành dịch vụ bổ trợ: tập trung thực hiện các dự án, đề án bao gồm:

· Dự án xây dựng hệ thống thông tin thị trường nông sản AMIS.

· Đề án phát triển các ngành dịch vụ nông nghiệp giai đoạn 2006 - 2010. 

· Đề án ứng dụng qui trình sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) trong sản xuất nông nghiệp, thủy sản: phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thủy sản và các Hiệp hội chuyên ngành, các địa phương. 

· Đề án xúc tiến thương mại sản phẩm nông nghiệp thành phố giai đoạn 2006 - 2010.

· Tăng tỷ trọng tín dụng của hệ thống ngân hàng phục vụ nông thôn, đồng bộ với chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Hình thành các chuỗi liên kết kinh doanh nông nghiệp gắn với công nghiệp, dịch vụ ở khu vực nông thôn ngoại thành.

· Tăng cường công tác vệ sinh an toàn thực phẩm thông qua việc đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng các loại hóa chất, thuốc trừ sâu, chất kháng sinh trong sản xuất và chế biến nông sản.

2. Mục tiêu:

2.1. Mục tiêu chung

· Phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, ổn định, bền vững; chủ động phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Phấn đấu để tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp đạt trên 8,5%, giá trị gía tăng từ 5 – 5,3% so với năm 2007. Trong đó: trồng trọt tăng trên 10%; chăn nuôi tăng trên 10%; lâm nghiệp xấp xỉ cùng kỳ; thủy sản tăng trên 4,5%, các hoạt động dịch vụ nông lâm ngư nghiệp tăng trên 11%.

· Đảm bảo tiến độ, mục tiêu chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và kinh tế nông thôn, cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xây dựng những vùng sản xuất hàng hóa tập trung và chuyên canh, đồng thời ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới, nhất là công nghệ sinh học để nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của nông sản. 

2.2. Mục tiêu cụ thể:

-  Giảm diện tích trồng lúa để chuyển sang cây trồng khác trong năm trên 2.000 ha so năm 2007.

-  Diện tích gieo trồng rau trên 13.000 ha, 98% diện tích trồng rau đạt tiêu chuẩn rau an toàn.

-  Hoa - cây kiểng: 
1.400 ha, tăng 200 ha.

-  Đàn bò sữa: 
65.000 con, tăng 7%.

- Diện tích trồng cỏ tăng thêm 400 ha.

-  Tôm sú:
8.000 tấn, tăng 4%.

-  Cá kiểng: 
50 triệu con, tăng 5 triệu con.

-  Đàn cá sấu: 130.000 con, ba ba : 300.000 con …

Mục tiêu về giống cây trồng vật nuôi :

· Giống lúa: 5.000 tấn; giống bắp lai: 3.500 tấn.

· Giống cây ăn trái: 300.000 cây.

· Giống bò sữa hàng hoá: 4.000 con.

· Giống heo: trên 500.000 con

· Sản xuất và thuần dưỡng giống tôm sú: 1 – 1,2 tỷ post; tôm càng xanh: 10 triệu post; giống cá: 1 tỉ con.

- Ổn định và nâng cao năng suất, chất lượng muối Cần Giờ.

- Hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh ở nông thôn ngoại thành: trên 97,5%.

- Độ che phủ cây xanh trên địa bàn thành phố: 38%.

III. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

1. Các giải pháp về quy hoạch và đầu tư, đồng bộ hóa cơ sở hạ tầng:

1.1. Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp:

Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố đến năm 2010 được phê duyệt điều chỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các ngành, chính quyền địa phương:

· Xác định kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp phục vụ kế hoạch và chương trình chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, chuyển đổi diện tích đất trồng lúa.

· Quy hoạch chi tiết sử dụng đất nông nghiệp từng loại cây trồng, vật nuôi theo các chương trình mục tiêu phát triển của thành phố và các quận huyện phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chung được phê duyệt.

· Phối hợp với các Sở ngành và quận huyện tiến hành công khai, phổ biến các quy hoạch được phê duyệt.

· Hướng dẫn thủ tục chuyển đổi đất trồng lúa sang cây trồng khác, đất nông nghiệp khác để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo qui định của pháp luật.

1.2. Về đầu tư cơ sở hạ tầng, kỹ thuật nông nghiệp:

· Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình, dự án trọng điểm như Khu Nông nghiệp công nghệ cao, Trung tâm Giao dịch, triển lãm nông sản thành phố, Trung tâm Công nghệ sinh học, các công trình phòng chống lụt bão, triều cường, xâm nhập mặn … Đưa vào khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất của Trung tâm Quản lý, Kiểm định giống cây trồng, vật nuôi, Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa và một số công trình khác.

· Hoàn thành việc bồi thường giải phóng mặt bằng khu vực 71 ha tại Mương Chuối xã Phú Xuân giao huyện Nhà Bè quản lý sử dụng theo chủ trương của Ủy ban nhân dân Thành phố; xác định địa điểm, chuẩn bị xúc tiến thủ tục bồi thường, triển khai công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng trung tâm Thủy sản thành phố tại xã Bình Khánh huyện Cần Giờ khi có chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố.
· Đầu tư đồng bộ hóa cơ sở hạ tầng nông nghiệp và nông thôn (trọng tâm tại các xã điểm chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp); bảo quản và chế biến sau thu hoạch; hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi nội đồng kết hợp giao thông nội đồng, xử lý ô nhiễm.  

· Hợp tác với Vụ Khoa học - Công nghệ (Bộ Nông nghiệp và PTNT) thực hiện đầu tư xây dựng phòng nuôi cây mô tại huyện Củ Chi.

· Nghiên cứu và thực hiện các biện pháp phòng chống ngập úng, triều cường, biện pháp cải tạo, bồi dưỡng đất sản xuất; hạn chế ảnh hưởng xâm nhập mặn; sự cố tràn dầu, chống xói lở …

· Hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản được thành phố và bộ ngành giao trong năm 2008.

2. Các giải pháp về đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong sản xuất nông nghiệp và PTNT:

· Xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện chủ trương của thành phố tiếp tục đẩy nhanh CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn ngoại thành đến năm 2010, chương trình hành động về chiến lược biển thành phố.

· Tăng cường đầu tư cho các hoạt động khuyến nông, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ sinh học phục vụ việc chọn, tạo và sản xuất các giống cây trồng sạch bệnh, năng suất cao, sản xuất các chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp. 

· Tập trung đầu tư, triển khai chương trình giống cây, giống con chất lượng cao, đồng thời tăng cường công tác quản lý Nhà nước về giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản; phát triển cơ giới hóa nông nghiệp.

·  Tăng cường đầu tư và phát triển các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công, kết hợp giải quyết đồng bộ các yếu tố đầu vào - đầu ra sản phẩm nông nghiệp, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao phục vụ chương trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi.

· Tiếp tục đầu tư, tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình GAP đối với cây rau (huyện Củ Chi), nuôi thủy sản (huyện Cần Giờ) từng bước mở rộng chương trình GAP theo hướng nông sản sạch, chất lượng cao, chi phí thấp, phát triển bền vững ...

3. Các giải pháp về quản lý Nhà nước và phát triển nguồn nhân lực:

3.1. Tiếp tục củng cố, tăng cường tổ chức bộ máy của ngành Nông nghiệp và PTNT phù hợp với chức năng, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. 

· Quản lý và điều hành bộ máy cơ quan văn phòng Sở theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 và quy chế 1 cửa, hướng đến triển khai tại tất cả các đơn vị thuộc Sở; phối hợp với các quận huyện có sản xuất nông nghiệp củng cố tổ chức và nâng cao trình độ cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn ở địa phương, đảm bảo năng lực thực hiện chương trình và chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2006 - 2010.

· Cải tiến và nâng cao năng lực cập nhật thông tin tiến độ sản xuất, xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê đến phường xã; kịp thời cập nhật những chuyển biến trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt đối với nông nghiệp đô thị. Cụ thể: 

· Nâng cao năng lực của các cộng tác viên thuộc các đơn vị như Chi cục Thú Y, Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục QLCL và BVNL Thủy sản, Trung tâm Khuyến nông để phối hợp chặt chẽ với phòng Kinh tế, phòng Thống kê huyện trong việc thu thập, cập nhật thông tin; đảm bảo tính chính xác của nguồn thông tin, số liệu đồng thời cải tiến phương pháp thu thập cơ sở dữ liệu tại địa phương, xây dựng cơ sở dữ liệu từ xã phường đến quận huyện một cách đồng bộ và thống nhất.

· Xây dựng, hoàn thiện tiêu chí đánh giá và lộ trình thực hiện cụ thể để hoàn thành công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

· Kết hợp với Cục Thống kê thành phố và phòng kinh tế, phòng thống kê các quận huyện thường xuyên khảo sát tình hình sản xuất, những mô hình phát triển mới để cùng thống nhất số liệu chỉ tiêu của ngành. Xây dựng tiêu chí đánh giá nông nghiệp đô thị; cách đánh giá, mục tiêu cụ thể, hệ thống các chỉ tiêu để đánh giá. Phương pháp để tính GDP nông nghiệp đô thị, nhất là GDP xanh (Hệ thống rừng phòng hộ, hệ thống cây xanh trên thành phố).

3.2. Tổ chức lại hệ thống khuyến nông theo hướng gắn liền người sản xuất - cán bộ khuyến nông - nhà doanh nghiệp, khuyến khích các bên ký hợp đồng tư vấn, hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên cơ sở các bên cùng có lợi. Đổi mới các hoạt động khuyến nông, khuyến ngư trong việc tổ chức tập huấn, huấn luyện, chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ để nâng cao trình độ sản xuất của nông dân và hộ sản xuất nông nghiệp, đảm bảo các hộ nông dân thực hiện chuyển đổi được tập huấn đầy đủ các qui trình, thủ tục về sản xuất và vay vốn để đầu tư. Đẩy mạnh hợp tác, liên kết giữa các cơ quan quản lý Nhà nước, các doanh nghiệp, Trường đại học, Viện nghiên cứu ... với nông dân, hộ sản xuất và với vùng nguyên liệu trong công tác chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học, giống mới, công nghệ sau thu hoạch.

· Tổ chức đào tạo và nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới cộng tác viên cơ sở, đảm bảo nắm vững tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ với địa phương trong các hoạt động, kế hoạch triển khai các chương trình mục tiêu chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhất là chuyển đổi diện tích trồng lúa.
3.3. Tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Nhà nước, chính sách hỗ trợ nông nghiệp - nông thôn:

· Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với kinh tế tập thể, đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất dịch vụ về giống; dịch vụ phục vụ sản xuất, tiêu thụ, chế biến nông lâm thủy hải sản.

· Tổ chức triển khai đồng bộ chính sách khuyến khích, hỗ trợ nông dân chuyển đổi đất hiệu quả thấp để trồng các loại cây khác, nuôi thủy sản có hiệu quả kinh tế cao hơn; chính sách hỗ trợ phát triển hạ tầng nông nghiệp, nông thôn theo Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND thành phố về miễn thu thủy lợi phí, miễn giảm thu quỹ Phòng chống lụt bão, tăng mức ngân sách hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình vệ sinh môi trường nông thôn (nhà vệ sinh, hầm biogas), tăng cường 2 cán bộ có trình độ đại học cho mỗi hợp tác xã nông nghiệp.

· Tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, chỉ thị của Thành phố về đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao hiệu lực của bộ máy nhà nước, công tác phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

4. Các giải pháp về kỹ thuật:

Tập trung các giải pháp để tiếp tục phát triển sản xuất theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, ổn định, bền vững; chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, phát triển mạnh các loại cây con và nông sản chủ lực theo hướng nông nghiệp công nghệ cao; đảm bảo yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật, thực vật, thủy sản (sử dụng hóa chất, thuốc trừ sâu, các chất kháng sinh trong sản xuất, chế biến…). Xây dựng và thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo vệ sản xuất như phòng chống dịch, phòng chống úng ngập…. Cụ thể:

4.1. Trong lĩnh vực trồng trọt:

Tập trung tạo chuyển biến mạnh công tác giống, nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm, sản xuất nông sản sạch, đảm bảo chất lượng, an toàn cho người tiêu dùng và chế biến, đảm bảo vệ sinh môi trường. Cụ thể:

· Triển khai chương trình trồng thử nghiệm cây măng tây.

· Khuyến khích sử dụng giống lai F1, đảm bảo cung cấp giống chất lượng tốt, hạn chế dần phương thức tự để giống trong nuôi trồng.

· Xây dựng các cẩm nang về kỹ thuật trồng, chăm sóc, thâm canh cho từng loại cây chuyển đổi chủ lực (các loại rau an toàn, hoa - cây kiểng …); cẩm nang kỹ thuật về thiết bị, công nghệ mới như màng phủ, nhà lưới, giống mới, hệ thống tưới, tiêu thoát nước, thu hoạch, bảo quản,… và huấn luyện chuyển giao cho người nông dân.

· Xây dựng mô hình và xác định các công thức luân canh, xen canh hợp lý cho từng vùng sinh thái, đảm bảo việc tổ chức sản xuất hiệu quả, đáp ứng và phục vụ tốt cho nhu cầu chế biến và cung cấp nông sản thường xuyên

· Từng bước mở rộng chương trình sản xuất  nông nghiệp tốt ( GAP)

4.2. Trong lĩnh vực chăn nuôi:

Thực hiện chăn nuôi theo phương châm: năng suất cao, chi phí thấp, phát triển bền vững. Tập trung:

· Xây dựng và nhân rộng mô hình phát triển chăn nuôi theo hướng chuyên nghiệp, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cải tiến chuồng trại chăn nuôi đảm bảo thông thoáng và có công trình xử lý chất thải.

· Cải tiến phương thức chăn nuôi theo hướng tăng qui mô đàn trên từng hộ nuôi gia súc (bò sữa, heo ...), xây dựng cơ cấu đàn hợp lý và các qui trình chăm sóc, nuôi dưỡng tiên tiến, có hiệu quả, tăng năng suất lao động, kiểm soát ô nhiễm môi trường.

· Tăng cường và thực hiện tốt, có hiệu quả công tác quản lý, kiểm định giống; ứng dụng các phương pháp, công nghệ mới để đánh giá tiềm năng di truyền.

· Tổ chức và nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch, bảo vệ thú y, đảm bảo an toàn dịch tễ cho đàn gia súc, gia cầm; xây dựng vùng và cơ sở an toàn dịch bệnh; giảm chi phí điều trị, thuốc thú y để góp phần giảm giá thành, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

· Thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ theo chủ trương không khuyến khích chăn nuôi gia cầm của thành phố, thực hiện chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm.

4.3. Trong lĩnh vực thủy sản:

· Tiếp tục phát triển nghề nuôi tôm sú theo hướng tăng diện tích nuôi công nghiệp, bán công nghiệp và một số đối tượng cá nước ngọt khác ở khu vực kênh Đông Củ Chi, vùng ven sông Sài Gòn (Củ Chi, Hóc Môn, Thủ Đức), vùng ven sông Đồng Nai (Quận 9), Bình Chánh; nuôi cá cảnh ở Quận 8, Thủ Đức, Quận 12, Bình Chánh.

· Tiếp tục nghiên cứu, phát triển nghề nuôi thủy sản bằng bè, lồng trên sông, rạch lớn; đa dạng hóa các đối tượng thủy sản nuôi (lươn, ếch, cua, rắn ...).

· Phát triển nghề nuôi và dịch vụ cá cảnh; các hình thức nuôi thủy sản công nghiệp, bán công nghiệp theo mô hình GAP. Đầu tư tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản ở Cần Giờ.
· Tập trung thực hiện chương trình kinh tế biển theo Nghi quyết Thành ủy.
· Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác kiểm tra tạp chất trong tôm nguyên liệu, kiểm tra dư lượng thuốc kháng sinh và vệ sinh an toàn thực phẩm các loại thủy hải sản theo chỉ đạo của Bộ Thuỷ sản và UBND thành phố.

· Đầu tư các dự án thủy lợi nuôi thủy sản, tập trung cho vùng nuôi tôm sú ở huyện Cần Giờ.

4.4. Trong lĩnh vực lâm nghiệp:

· Tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phòng chống cháy rừng theo các phương án và kế hoạch cụ thể.

· Thực hiện có hiệu quả chương trình chuyển hóa rừng, trồng rừng mới; công tác phòng chống sâu bệnh hại cây rừng.

· Thực hiện tốt công tác quản lý giống cây lâm nghiệp, hướng dẫn nông dân sử dụng các loại giống cây lâm nghiệp có nguồn gốc rõ ràng để trồng rừng.

5. Các giải pháp về xúc tiến thương mại, tiêu thụ nông sản:

5.1. Tiếp tục củng cố và xây dựng chuỗi các ngành hàng, liên kết giữa người sản xuất với các kênh tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo sản phẩm được tiêu thụ kịp thời cũng như đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan, tập trung cải thiện, nâng cao hiệu quả các kênh phân phối đã hình thành (sản phẩm rau ở xã Nhuận Đức, Tân Phú Trung - Củ Chi, Tân Quí Tây - Bình Chánh và 12 sản phẩm nông nghiệp vào Metro Cash and Carry,…), từng bước nâng tỉ lệ phân phối tiêu thụ nông sản qua các doanh nghiệp, hợp tác xã, siêu thị; giảm dần hình thức người sản xuất phân phối trực tiếp cho hộ tiêu dùng và tiếp tục mở rộng các sản phẩm khác. Nhân rộng phương thức sản xuất, tiêu thu theo các đơn đặt hàng từ nhu cầu thị trường.

5.2. Hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa về giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản, các loại phân bón, thức ăn chăn nuôi … Tạo điều kiện và phát triển các hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân trong công tác xúc tiến thương mại, tiêu thụ nông sản:

· Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin thị trường nông sản (phối hợp Sở Thương mại và dự án của Bộ Nông nghiệp và PTNT), nối mạng với các chợ đầu mối, các tổ chức sản xuất kinh doanh, các Trung tâm giao dịch chuyên ngành nông nghiệp ... để tiếp nhận thông tin, cung cấp lại thông tin các yếu tố đầu vào, đầu ra của sản xuất nông lâm ngư nghiệp đã được xử lý.

· Phối hợp với Trung tâm đầu tư và xúc tiến thương mại (ITPC) và Sở Thương mại đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tiêu thụ nông sản của nông dân.

· Phối hợp Sở KHCN và các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng thương hiệu cho các loại nông sản đặc trưng của thành phố. Thực hiện chương trình hỗ trợ xây dựng các thương hiệu hàng hóa như rau an toàn, giống heo hướng nạc, giống bò sữa năng suất cao, giống cá rô phi toàn đực ...  

· Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hội chợ, hội thi, triển lãm giống, sản phẩm nông lâm ngư nghiệp. Hỗ trợ và tạo điều kiện để các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, các làng nghề và hộ nông dân tham gia, giới thiệu sản phẩm ở trong nước và nước ngoài. 
6. Các giải pháp thực hiện chương trình hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực nông nghiệp: 

6.1. Nâng cao nhận thức hội nhập kinh tế quốc tế và các cam kết của Chính phủ trong lĩnh vực nông nghiệp khi gia nhập WTO:

· Tổ chức các lớp tập huấn, báo cáo chuyên đề tìm hiểu về WTO, các cam kết và ảnh hưởng đến ngành nông nghiệp khi Việt Nam gia nhập WTO, các biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, các biện pháp tự vệ cần thiết, các vấn đề pháp lý liên quan đến tranh chấp thương mại trong WTO. 

· Biên tập và in ấn các tài liệu tóm tắt về WTO có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là các sản phẩm nông nghiệp trọng điểm của thành phố để phân phối cho các đơn vị thuộc Sở, các HTX, doanh nghiệp, tổ hợp tác, các hiệp hội chuyên ngành hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

· Lập chuyên trang về nông nghiệp TP hội nhập WTO trong website của Sở để phổ biến và cập nhật thường xuyên các thông tin có liên quan đến các cam kết, tác động và chủ trương của thành phố cũng như của ngành nông nghiệp và PTNT, ngành thủy sản trong quá trình hội nhập. 

6.2. Nâng cao năng lực cạnh tranh của các thành phần kinh tế:

· Tổ chức các lớp đào tạo, nâng cao kỹ năng: marketing, phân phối, nghiên cứu thị trường, quản lý chi tiêu, quản lý nguồn nhân lực cho các hợp tác xã, trang trại, doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp.

· Tổ chức và hợp tác với các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp quốc tế để mở các lớp đào tạo, nâng cao kỹ năng về thương mại điện tử, đàm phán thương mại, tham gia hội chợ - triển lãm quốc tế, nghiên cứu thị trường qua internet,…dành cho các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản trên địa bàn thành phố.

· Tổ chức các hoạt động khảo sát thị trường và tìm đối tác tiêu thụ nông sản: tập trung vào các thị trường như: Trung quốc, Mỹ, EU đối với các sản phẩm nông nghiệp trọng điểm của thành phố (cá sấu, hoa, cá cảnh, rau...). Thông qua việc tham gia các đoàn xúc tiến thương mại của thành phố, của ngành tại các hội chợ quốc tế và tổ chức các cuộc kết nối giữa các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp. 

· Tiếp tục hợp tác với các tổ chức quốc tế để hỗ trợ cho ngành nông nghiệp như: CBI, SIPPO, JICA…theo hướng đào tạo các chuyên gia.

6.3. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước, năng lực pháp chế:

· Định kỳ rà soát các văn bản pháp quy của ngành và thành phố để kịp thời đề xuất với UBND thành phố hoặc Bộ Nông Nghiệp và PTNT, Bộ Thủy sản điều chỉnh cho phù hợp với các quy định và cam kết của WTO. 

· Xây dựng, trình cấp thẩm quyền ban hành các quy định về việc kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt (GAP) trong trồng trọt và thủy sản, quy định về chăn nuôi an toàn, quy định về chuồng trại cá sấu…nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và tiến tới xây dựng và ban hành các quy định và tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu của thành phố, các rào cản kỹ thuật (TBT), các biện pháp tự vệ cho ngành nông nghiệp. 

· Ứng dụng ISO 9001:2000 trong các khâu quản lý, biên soạn và phát hành các văn bản pháp quy và dịch vụ công, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh giống, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp. 

· Tuyển dụng và đào tạo chuyên viên pháp lý trong các đơn vị quản lý nhà nước chuyên ngành về luật pháp trong nước và quốc tế, về kỹ năng giải quyết các tranh chấp thương mại trong WTO, phấn đấu mỗi đơn vị trọng yếu phải có 1 chuyên viên pháp chế hoặc 1 luật sư. 

· Tổ chức nghiên cứu về các tác động cụ thể đối với từng ngành và từng sản phẩm trọng điểm của ngành nông nghiệp khi gia nhập WTO: hoa, cây kiểng, rau an toàn, cá sấu, cá cảnh, tôm sú, heo giống, bò sữa… để điều chỉnh kịp thời chiến lược phát triển các sản phẩm nông nghiệp trọng điểm của thành phố đến 2010 và tầm nhìn đến 2015. 

· Đưa vào hoạt động hệ thống thông tin thị trường nông nghiệp để cung cấp các thộng tin về thị trường đầu vào và đầu ra, các thông tin về sản phẩm nông nghiệp, về doanh nghiệp, các thông tin dự báo cho các nông hộ, các nhà sản xuất kinh doanh, các nhà xuất nhập khẩu và các nhà đầu tư trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Xây dựng trang web hệ thống thông tin nông nghiệp trở hành đầu mối cung cấp thông tin nông nghiệp cả bằng tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

6.4. Thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào lĩnh vực nông nghiệp:

· Tổ chức hoặc cử người tham dự các lớp bồi dưỡng về kiến thức đối ngoại trong cán bộ công chức các đơn vị trực thuộc Sở 

· Tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn viết dự án kêu gọi đầu tư, thủ tục tiếp nhận, quản lý, quyết toán các dự án ODA. 

· Biên soạn các tài liệu, thông tin về các chính sách nông nghiệp và các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

7. Các giải pháp về vốn - tín dụng - đầu tư:

7.1. Vốn ngân sách:

· Tập trung và đầu tư đúng mức cho các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, nhất là công nghệ sinh học, khuyến nông; giống mới, giống gốc; đồng bộ hóa cơ sở hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp, nông thôn (thủy lợi, trại sản xuất giống …); các hoạt động và dịch vụ hỗ trợ như kiểm dịch, phòng chống dịch bệnh, thú y, bảo vệ thực vật, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; quản lý, bảo vệ rừng; quản lý khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi; xúc tiến thương mại, tiêu thụ nông sản …

· Đầu tư xây dựng các dự án chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp tại 13 phường, xã điểm, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án trọng điểm; các chương trình phát triển cây con và sản phẩm chủ lực.

· Hỗ trợ, bù lãi suất tín dụng chương trình khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp; hỗ trợ xây dựng công trình vệ sinh môi trường nông thôn.

7.2. Vốn tín dụng, vốn khác: 

· Tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của TW về tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; tiếp tục triển khai các chủ trương, chính sách của thành phố về quản lý, khuyến khích việc vay vốn, trả nợ vay, hỗ trợ lãi vay của các dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư; về tổ chức thực hiện chương trình hỗ trợ khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp.

· Phối hợp với các tổ chức tín dụng, ngân hàng triển khai hình thức vay vốn có thế chấp bằng tài sản hình thành từ vốn vay; vay bằng tín chấp, vay theo dự án sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, đồng thời kiểm tra, giám sát việc vay, cấp vốn đầu tư để đảm bảo nguồn vốn được sử dụng có hiệu quả, đúng mục tiêu và thanh toán đúng kỳ hạn.

· Phối hợp với các Sở ngành, đoàn thể và địa phương để huy động, sử dụng các nguồn vốn từ quĩ XĐGN, giải quyết việc làm, quĩ của các hội, đoàn thể để hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất và chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, chuyển đất trồng lúa sang trồng các loại cây khác, nuôi thủy sản, xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt, VSMT nông thôn. Tạo điều kiện để khuyến khích các doanh nghiệp bán trả góp vật tư, thiết bị nông nghiệp cho nông dân, ứng vốn cho dân vay sản xuất nguyên liệu.

IV. KIẾN NGHỊ:

1. Kiến nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT:

1.1. Về quy hoạch, đầu tư:

· Bộ Nông nghiệp và PTNT cần có định hướng và hướng dẫn các tiêu chí về phát triển nông nghiệp đô thị tại các thành phố lớn: phương pháp đánh giá, mục tiêu cụ thể, hệ thống các chỉ tiêu để đánh giá. Phương pháp để tính GDP nông nghiệp đô thị, nhất là GDP xanh (Hệ thống rừng phòng hộ, hệ thống cây xanh trên thành phố).

· Hỗ trợ thành phố triển khai xây dựng Đề án Phát triển nông thôn mới tại huyện Củ Chi trong chương trình hợp tác, hỗ trợ của tập đoàn Chinfon – Đài Loan.

· Hỗ trợ thành phố thực hiện đúng tiến độ các dự án đê bao ven sông Sài Gòn.

· Có kế hoạch khai thác, điều tiết công trình thủy lợi thượng nguồn (Hồ Dầu Tiếng, Trị An, Phước Hòa…) đảm bảo phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và nguồn nước các nhà máy nước của thành phố. Chỉ đạo công tác quản lý khai thác và kiểm soát ô nhiễm lưu vực sông Đồng Nai, sông Sài Gòn.

1.2. Về khoa học, công nghệ:

· Giao nhiệm vụ cho các đơn vị chức năng để phối hợp và hỗ trợ thành phố nghiên cứu, quản lý vận hành và khai thác có hiệu quả Khu Nông nghiệp công nghệ cao, Trung tâm Công nghệ sinh học, Trung tâm Quản lý, kiểm định giống cây trồng, vật nuôi ...

· Sớm chuẩn hóa các tiêu chí về nông nghiệp công nghệ cao, tiêu chuẩn, chất lượng và phương pháp giám định giống theo kiểu gen, quy trình và tiêu chuẩn Việt Nam về sản xuất nông nghiệp tốt ( GAP).

1.3. Về quản lý Nhà nước chuyên ngành:

· Nghiên cứu và có hướng dẫn cụ thể về công tác thanh tra, xử lý, xử phạt đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm trong trong lĩnh vực sử dụng hoá chất thuốc trừ sâu không đúng qui định, gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng; vi phạm trong việc lấn chiếm, sử dụng chỉ giới và hành lang bảo vệ công trình thủy lợi ...

· Tăng cường chỉ đạo công tác kiểm dịch động vật đối với gia súc, gia cầm nhập từ nước ngoài; có hướng dẫn về qui chế quản lý hoạt động dịch vụ thú y tư nhân; qui trình kiểm tra dịch tể các cơ sở chăn nuôi tập trung, giết mổ gia cầm; tiêu chuẩn kỹ thuật chế biến sản phẩm động vật nhất là đối với các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhằm ngăn ngừa tái phát dịch bệnh.


1.4. Về Vệ sinh an toàn thực phẩm:

1.4.1. Xem xét, ban hành tiêu chuẩn ngành về phương pháp kiểm tra nhanh GT-Test Kit (Thái Lan) vì phương pháp này đã và đang được sử dụng ở hầu hết các tỉnh, thành phố trong những năm qua, có tính ổn định về kết quả. 

1.4.2. Ban hành quy định về trình tự thủ tục, hình thức xử phạt vi phạm hành chính, xử lý lô hàng vi phạm vượt dư lượng thuốc trừ sâu, các độc chất khác và tồn dư vi sinh vật trong rau quả.

1.4.3. Hướng dẫn thủ tục để công nhận năng lực và pháp lý hoạt động của các phòng thí nghiệm được ngân sách đầu tư cho các chi cục, trung tâm (Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Thú y, Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Trung tâm Quản lý và Kiểm định giống cây trồng vật nuôi) để thực hiện có hiệu quả chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh, thành phố.

1.4.4. Chỉ đạo và hỗ trợ kinh phí cho các tỉnh, thành phố xây dựng và thực hiện các dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ rau an toàn theo hướng kiểm soát và chứng nhận nguồn gốc sản phẩm, xây dựng các vùng rau an toàn có thương hiệu, đồng thời xóa các vùng rau ô nhiễm, không đủ điều kiện sản xuất rau an toàn trên địa bàn tỉnh, thành phố.

2. Ủy ban nhân dân Thành phố: 

· Sớm có Quyết định thành lập Ban chỉ đạo chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp cấp thành phố, đồng thời chỉ đạo các quận huyện có sản xuất nông nghiệp kiện toàn Ban chỉ đạo cấp quận huyện, xã phường.

· Chỉ đạo các quận huyện sản xuất nông nghiệp, các sở ngành liên quan sớm hoàn chỉnh, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết các quận huyện, phường xã có đất nông nghiệp. Tổ chức công khai cho nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp biết quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tăng cường công tác kiểm tra, quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp, chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp.

· Bố trí đủ vốn trong 6 tháng đầu năm để bảo đảm tiến độ đầu tư các công trình, dự án trọng điểm ngành và nhu cầu vốn để thực hiện chương trình, chính sách chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tăng kinh phí cho hoạt động sự nghiệp và quản lý nhà nước để thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn.

· Xem xét ban hành Quy định Về kiểm tra, chứng nhận điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm thủy sản và kiểm tra, chứng nhận chất lượng thủy sản và sản phẩm thủy sản tại chợ đầu mối Nông sản thực phẩm Bình Điền.

3. Ủy ban nhân dân các quận huyện và các ngành có liên quan đến sản xuất nông lâm ngư diêm nghiệp:

· Phối hợp đồng bộ với ngành nông nghiệp và PTNT trong việc thực hiện chương trình, chính sách chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Xây dựng lộ trình cụ thể  thực hiện chương trình chuyển đổi diện tích trồng cây, con hiệu quả thấp sang các loại cây, con có hiệu quả kinh tế cao hơn. Đẩy mạnh triển khai chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp 2006-2010 đến từng hộ nông dân.

· Sớm hoàn chỉnh, trình duyệt quy hoạch và kế hoạch cụ thể sử dụng đất trên địa bàn, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập quy hoạch chi tiết các vùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đến năm 2010. 

· Hướng dẫn nông dân thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng các loại đất nông nghiệp để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hiệu quả cao, bền vững.

· Quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng chống dịch, xây dựng vùng an toàn dịch, cùng với ngành nông nghiệp chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát vấn đề an toàn thực phẩm ngay từ nơi sản xuất. Phấn đấu rút ngắn thời gian thực hiện chỉ tiêu “ Đảm bảo nông sản sản xuất tại thành phố đạt các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng”.

· Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án phòng tránh thiên tai, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, quản lý, bảo vệ và phòng chống cháy rừng; quản lý bảo vệ công trình thủy lợi,... 

· Tăng cường chỉ đạo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ đầu tư xây dựng các công trình, dự án; hỗ trợ mặt bằng xây dựng các trạm cấp nước tập trung.

· Xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai có hiệu quả chủ trương của HĐND thành phố về miễn thu thủy lợi phí, miễn thu quĩ phòng chống lụt bão đối với hộ dân cư nông thôn, xây dựng chương trình vệ sinh môi trường, tăng cường cán bộ trình độ đại học cho các HTX nông nghiệp.
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